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[Ông 076 tiếp chuyện chúng tôi trong ngôi nhà khang trang ngay mặt đường quốc lộ. Ông tỏ ra rất thân thiện và nhiệt tình trả lời các câu hỏi. Ông bị hỏng hai mắt nên không thể nhìn thấy rõ người đối diện, tuy nhiên điều này không ảnh hưởng gì đến trí nhớ của ông vè những trải nghiệm đã có trong quá khứ. Cuộc phỏng vấn khá dài và kết quả là bản đánh máy dài 50 trang này.]
Chúng cháu là đang có cái chương trình  là đi hỏi về thời kỳ kháng chiến chống Pháp từ năm 45 đến 54, muốn đi gặp các cụ ngày xưa đã từng tham gia hoạt động trong cái thời kỳ đó? Hôm qua làm việc bên Tỉnh ủy rồi có làm bên chỗ Phòng Chính sách, thì anh Dưỡng anh có giới thiệu tới gặp bác. Anh Dưỡng anh ấy có cho địa chỉ của ông nói là, là ông là cán bộ, ngày xưa là đã tham gia vào khởi nghĩa ở đây. Ông thế là sinh năm bao nhiêu nhờ?

1926, tôi sinh năm 1926.

Thế quê gốc mình là ở đây luôn hả ông?

Ở đây luôn.

Ngày xưa đây nó gọi là thôn gì ông nhờ?
Thôn Hòa Chúng.

Hoài Tú ạ?

Ừ, Hòa Chúng.
Hòa Chúng?
Hòa Chúng, Hòa Chúng.
Hòa Chúng ạ?

Hòa Chúng, Hòa Chúng
Như kiểu là quần chúng ạ?

Quần chúng đấy.

Hồi đấy là có xã không nhờ?

Chưa, chưa có.

Chưa có xã? Xã là sau Cách mạng mới lập xã?

Tức là làng Hòa Chúng.

Tức là nó thuộc là tổng gì?

Tổng Cung Thượng.

Tổng Cung Thượng?

Huyện Quảng Xương.

Thế là, tức là ngày xưa ông bà mà sinh ra ông là cũng ở đây luôn?

Vâng, ở đây.
Ông bà mình trước làm gì bác nhờ?

Ngày xưa cũng chả làm gì.

Thế là làm nông hay là làm?
Nông, nông nghiệp, nông nghiệp.
Chỗ khu vực mình là không có làm cá đúng không?

Dạ không.

Thuần nông? Thế là hồi nhỏ bác có đi học, có được đi học không, hay là..?

Có chứ, học chữ Nho, học chữ Nho.
À, hồi nhỏ bác đi học chữ Nho ạ?

Ừ.

Ông bà mình cho đi học mời thầy về hay là đến lớp ạ?

Cho đến lớp.
À, tức là cho đến lớp của thầy đấy ạ? 
Ừ.
Lớp mình học thế có đông không ông?

Cũng khoảng mươi lăm người thôi.
Tức là người ta mở luôn ở trong làng mình à?

Ở trong làng mình.
Toàn là con trai đi học thôi hay có cả con gái đi học nữa?
Con trai thôi.

Con trai thôi à? Thế là ông học chữ Nho cho đến?

Hết Kinh thi, Ngũ kinh tôi thuộc hết, Ngũ kinh.
Thời đó ở đây đã có trường dạy chữ Quốc ngữ chưa ông nhờ?
Có rồi đấy, đến lớp 9 bây giờ đấy, gọi là có cái trường gọi là trường Hòa Chúng.

À trường Hòa Chúng, tức là để dạy trẻ con và dạy chữ Quốc ngữ của mính đấy?

Ừ, không, Pháp nó tài trợ.
Thế ở trong trường học là học tiếng Pháp ạ?

Ừ, tiếng Pháp, tiếng Pháp, tiếng Việt đủ cả.
Như kiểu trường Pháp Việt đấy?

Ừ, thì thằng Pháp nó thành lập nên, Quảng Xương lúc bấy giờ thành lập bảy, bảy trường mà, ở bảy thôn, các cái thôn đây thì thôn Hòa Chúng là có cái trường đó, nên gọi là trường Hòa Chúng.
Bảy trường thì cũng nhiều đấy nhờ?

Ờ, hầu như cả huyện, cả huyện thành lập bảy trường.

Thế là lúc nhỏ là bác cứ sinh sống ở quanh đây thôi hay là bác có bao giờ đi ra những nơi khác, ví dụ như vào Thanh Hóa, hay đi Nghệ An hay cái gì không?

Không, hồi nhỏ tôi toàn ở đây thôi.

Thế là bác bắt đầu mà biết tham gia vào cách mạng là từ khi nào?

Năm 44, năm 1944.

Thế cái nguyên do làm sao, căn cơ làm sao mà mình lại, lại tham gia? Có ai giới thiệu cho mình hay là vận động mình?

Ở đây có người mà lãnh đạo hoạt động Việt Minh lúc bấy giờ là người ở đây, Lê Quang Liệu là nhà ở đây.

Lê Quang Liệu ạ?

Lê Quang Liệu nhà ở đây, ông này là lãnh đạo cách mạng Việt Minh huyện Quảng Xương, người cầm đầu cách mạng Quảng Xương là Lê Quang Liệu, cho nên lúc bấy giờ là, là ông Lê Quang Liệu ông ấy hướng dẫn mình ông ấy tổ chức mình, một số người đông tham gia, hướng dẫn mình tham gia đấy.
Ông đó cũng là người làng mình à?
Ờ, người làng mình, người làng mình.
Trước đó ông có đi hoạt động ở nơi khác rồi quay về không hay là cũng là ở đây thôi?

Không, ở đây thôi.
Hồi đó cái phong trào Việt Minh mà ở các cái, cái thôn trong huyện này thì, thì ở thôn nào mạnh nhất?

Hồi đó ở đây thì Việt Minh có đây từ năm 1943, Lê Quang Liệu là người tổ chức cầm đầu, có từ năm 1943, thế nhưng mà Lê Quang Liệu không liên hệ được các nơi khác, cũng đi nhiều nơi liên hệ nhưng cũng không liên hệ được, thế thì có một cái ông anh, người trong họ đấy, ở Hoằng Hóa, ở Hoằng Hóa, ông ấy là Lê Quang Sinh, đấy ông anh, ông anh họ ông Liệu, thì lúc bấy giờ ông Tố Hữu là nằm Hoằng Hóa, ở Hoằng Hóa, nằm Hoàng Hóa đây này, năm 43 Tố Hữu nằm ở Hoằng Hóa để lãnh đạo phong trào cách mạng tỉnh Thanh Hóa. Thế cái ông, ông anh họ này, ông anh họ giới thiệu ông Liệu gặp ông Tố Hữu, gặp ông Tố Hữu, thế thì lúc bấy giờ là Hoằng Hóa có cái phong trào sớm hơn đây, có từ năm 43 cơ, năm bốn, 42 cơ, thế nên ông Tố Hữu về nằm tại làng Hoằng Hóa, để mà lãnh đạo phong trào cách mạng của tỉnh Thanh Hóa, nằm tại làng Hoằng Hóa, cho nên lúc bấy giờ là, ông Liệu này là anh em với cái ông Lê Quang Trường, anh em ông Lê Quang Trường, đấy Lê Quang Trường, là người anh họ của  ông Lê Quang Liệu, đấy Lê Quang Trường, là người anh họ của Lê Quang Liệu. Thế Lê Quang Liệu mới tìm cách mạng mãi không gặp, về gặp cái ông anh họ này, ông ấy giới thiệu ông Lê Quang Liệu gặp ông Tố Hữu, tức là giới thiệu từ năm 43 đấy, khi đấy cuối năm 43 đấy, thế ông Tố Hữu gặp thì ông Liệu ông mới nói cái tình hình chung cách mạng ở đây để ông Tố Hữu biết, và đến mùng tám tháng 4 đấy, mùng 8 tháng 4 năm 44 thì ông Tố Hữu sang đây, sang đây, thế lúc bấy giờ ông Tố Hữu báo cáo tình hình Việt Minh ở Quảng Xương cho ông Tố Hữu nắm, nói tình hình như thế, thế thì ông Tố Hữu mới nghe rồi, thì sau này ông trở lại đây, cũng nghiên cứu tình hình, các ông Lê Quang Liệu báo cáo tình hình cho ông, tình hình cách mạng cho ông ấy. Sau khi báo cáo rồi thì ông Tố Hữu công nhận phong trào cách mạng Quảng Xương, phong trào cách mạng Quảng xương, tức là cách mạng Quảng Xương có là ở đây, mà cũng chỉ có ở đây thôi, toàn huyện ấy là chỉ có hai chỗ, ở trong Quảng Khê, anh gọi là anh Lý Thuần đấy là phụ trách ấy ở trong Quảng Khê, thì lúc bấy giờ Quảng Khê là ít người lắm, Quảng Khê ít người lắm, ít người tham gia lắm, cho nên khi mà ông Tố Hữu sang đây rồi ấy, ông công nhận phong trào cách mạng xong rồi, thì ông Lê Quang Liệu tìm cách gặp cái ông, ông Lý Thuần ở trong, trong Quảng Nam, trong Quảng Khê.
Quảng Khê?

Trong Quảng Khê, thế thì hai ông gặp nhau, thế thì trực tiếp, hai ông trực tiếp làm việc với ông Tố Hữu, làm việc với Tố Hữu.

Cái số người tham gia ở đây thì có đông không?

Vâng có, tôi nói. Thế cái số người tham gia ở đây ấy, tính đến ngày khởi nghĩa là, là 54 người, 54 người đông nhất Quảng Xương là người ở đây, thì 54 người đấy, 54 người, thế bây giờ số người sống thì ít thôi, còn chết hết rồi, 54 người, còn trong Quảng Khê ấy, trong ông, ông Lý Thuần ấy thì có vào khoảng mươi lăm người thôi chứ chưa có đông, mà cũng có sau ở đây, đây có từ năm 43 thì trong ấy là năm 44, năm 44 thì trong ấy mới, mới có, thì sau khi nghiên cứu tình hình rồi, thì ông Tố Hữu ông mới công nhận phong trào cách mạng Quảng Xương, cách mạng Quảng Xương, và thống nhất hai lực lượng là một, thống nhất hai lực lượng là một, Lê Quang Liệu cầm đầu hai lực lượng, trong Quảng Khê lực lượng nó ít thôi.
Trong số 54 người này thì thanh niên có đông không?

Không 54 người này là chủ yếu là ở đây. Toàn thanh niên hết thôi.

À, người lớn tuổi không có?

Toàn thanh niên thôi, lúc bấy giờ bọn tôi vẫn đang còn nhỏ cả, toàn 18, 19 thôi, thanh niên, toàn thanh niên thôi.

Hồi đó các cụ có tham gia vào Việt Minh không? Các cụ khoảng 45, 50 ấy?

Không, không, không có đâu.
Toàn rhanh niên cả, toàn thanh niên trẻ?
Toàn thanh niên thôi, một số cụ là sợ, lúc bấy giờ là ngày 9 tháng 3 năm 45 thì thằng Nhật nó thắng Pháp, thì lúc bấy giờ Nhật vào đây đông lắm. Nhật thắng Pháp vào đây đông lắm.

Nó có đóng lại ở lại đây không ông?

Ở đây chứ, nó ở đây, cách đây vào khoảng 8 cây.
Chỗ đấy gọi là chỗ gì ông nhờ,cái chỗ nó đóng ấy?

Lai Thành, ở trên Lai Thành, trên Thanh Hóa đấy, trên tỉnh Thanh Hóa đấy.
Lai Thành ạ?

Trên Thành phố Thanh Hóa đấy, thế hàng ngày là nó đi xuống đây khiếp lắm, lực lượng đây là, rất là ngại, lúc cái thằng Nhật, Nhật nó, nó khiếp lắm.

Nhật lúc đó, Nhật lúc đó đi xuống vùng này là để làm gì ông nhờ?

Sầm Sơn.
Nó có cảng à?

Ở Sầm Sơn đấy.
Nó có tàu vào đấy à?

Không lúc bấy giờ là cũng có hai cái đồn của thằng Pháp, vậy cho nên thằng Nhật nó xuống để hắn chiếm giữ cái Sầm Sơn đấy thôi.

À giữ cái biển, cái bãi biển đó thôi?

Biển Sầm Sơn dưới kia kìa, mà lúc bấy giờ đấy phong trào cách mạng Quảng Xương có rồi, cho nên lúc bầy giờ đấy thì thằng Nhật nó biết vùng này là vùng cách mạng, cho nên cái vùng mà đi xuống dưới này là khiếp, đi hàng ngày hàng đêm người ta đi, con đường này đi rầm rập cả đêm.

Lúc Nhật nó đảo chính Pháp xong rồi thì có xây dựng cái đảng phái gì của Nhật ở đây không?

Không, không, không có đảng phái, không có đâu, nó chỉ ở thời gian sau đấy thì nó thất bại nó đi.

Lúc đấy mà ngoài Việt Minh mình ra thì còn đảng phải nào khác không? Tân Việt, hay Đại Việt hay là...?
Ở đây có Thanh niên Phan Anh, có lực lượng Thanh niên Phan Anh, cái huyện này có lực lượng Thanh niên Phan Anh, ở các tỉnh có, đấy.

Thanh niên Phan Anh là nó thuộc thành phần nào ông nhờ?

Nó là lực lượng của mấy cái ông trùm lãnh đạo, trùm lãnh đạo đấy, hắn cũng là cái lực lượng, nó cách mạng thì nó cũng chả cách mạng lắm, lực lượng của cái, cái bọn phản động thôi, bọn phản động thôi, ở cái tỉnh Thanh Hóa này cái lực lượng Phan Anh ở đây mạnh lắm, mạnh lắm.

Quảng Xương đây cũng có chứ ông?

Quảng Xương nhiều, nhiều lắm, lúc bấy giờ thì Quảng Xương thì có hai lực lượng, một là lực lượng Phan Anh, hai là lực lượng Việt Minh, thế nhưng cái bọn ấy thì lại rất sợ Việt Minh, rất sợ Việt Minh đấy, cái bọn lực lượng Phan Anh ở Quảng Xương là rất sợ Việt Minh, rất sợ Việt Minh, cho nên lúc bấy giờ đấy, bồi dưỡng cho vài, vài người, vài người Việt Minh tìm cách để tham gia cái lực lượng Phan Anh, đưa vào lực lượng Phan Anh để nắm tình hình Phan Anh, thế bồi dưỡng một vài người của Việt Minh đây này, đưa vào lực lượng Phan Anh, để nắm tình hình rồi thì tìm cách lãnh đạo.
Mình có tìm cách lôi kéo Thanh niên Phan Anh ra nhập vào Việt Minh của mình không?

Cái đấy, thanh niên gia nhập thì không nhập được đâu.

Tức là mình chỉ tìm hiểu xem là...?

Chỉ nắm tình hình, và cũng tạo điều kiện cho cái bọn Phan Anh nó khiếp sợ, đấy khiếp sợ mình, Phan Anh, lực lượng  Phan Anh lúc bấy giờ là toàn con nhà khá giả ở đây thôi chứ không, không bình thường thì không vào được, không vào được, đấy không vào được. Thế thì Quảng Xương lúc bấy giờ là có hai cái lực lượng.
À tức là toàn là con nhà khá giả thì vào Thanh niên Phan Anh?

Vào Thanh niên Phan Anh, toàn có học có hiếc đấy thì mới vào Thanh niên Phan Anh, thì chuyên môn đi cắm trại thôi, Thanh niên Phan Anh chuyên môn đi cắm trại, cắm trại ở các vùng trong huyện đấy, Thanh niên Phan Anh đấy thì rất là phức tạp, phức tạp lắm.
Nhưng mà Thanh niên Phan Anh họ có cái hoạt động gì để chống lại Việt Minh mình không hay là họ cũng chỉ đi cắm trại  thôi?

Chưa, chưa có gì.

Chưa có gì?

Chưa có gì, chưa có gì mà chống lại cả, gọi là lực lượng Việt Minh ấy thì lúc bấy giờ vận động nhân dân không, không đi, không nộp thuế, nộp sưu cho bọn Nhật, và không đi lao động, làm sân bay Lai Thành, lúc bấy giờ nó làm sân bay Lai Thành, đấy, thằng Nhật lúc bấy giờ nó làm sân bay Lai Thành, nó bắt dân là phải đi làm lính phu cho nó.

Thì là mình vận động nhân dân là không đi?

Ờ, vận động không đi, cho nên cái lực lượng Phan Anh lúc bấy giờ nó cũng hướng về cái lực lượng của thằng Nhật đấy. Thế thì mình vận động nhân dân không đi nộp sưu nộp thuế cho Nhật và không đi dân công làm sân bay Lai Thành cho Nhật, thế lúc bấy giờ thì thằng Thanh niên Phan Anh thì cũng chống lại nhưng mà cũng không dám manh động.
Mình có làm, mình có tổ chức hoặc là làm những cái hoạt động gì để mà để cho Thanh niên Phan Anh họ sợ mình để họ không chống đối mình không?

Cũng có đấy chứ, cái lực lượng Việt Minh lúc bấy giờ thì cũng có, đi tuyên truyền vận động rồi truyền đơn biểu ngữ, rải các chợ này, cho nên bọn Phan Anh nó cũng ngại lắm đấy.

Tức là họ thấy khí thế?

Ừ, cũng có khí thế cho nên ngại lắm, cho nên cái ngày khởi nghĩa bọn tôi mới đánh chiếm huyện lỵ Quảng Xương này này, thì Thanh niên Phan Anh cắm trại tại sân bóng làng Nghiêm, tức làng Nghiêm là cách huyện vào khoảng cây số.

À tức là cũng gần đấy thôi ạ?

Ở đấy gần lắm.
Thế là Thanh niên Phan Anh lúc mà bác đi cướp chính quyền ấy thì họ cũng cắm trại?

Thì họ, họ cũng cắm trại tại làng Nghiêm.

Tức là họ không hề có cái tổ chức gì là để tham gia khởi nghĩa?

Không có.

Mà họ cũng không chống lại Việt Minh mình đi khởi nghĩa?
Chỉ nhìn thấy, lúc bấy giờ đang cắm trại ở đấy.

Tức là họ chỉ đi cắm trại?

Lực lượng Việt Minh mình cử người canh gác ở đấy.
Thủ lĩnh Thanh niên Phan Anh ở đây tên là gì ông nhờ?

Tôi cũng quên mất, đấy, thì sau khi khởi nghĩa, sáng hôm đấy xong rồi đấy, đêm khởi nghĩa xong rồi đấy, thì sáng Thanh niên Phan Anh đến chiếm huyện.

À tức là mình là khởi nghĩa ạ?
Ừ, mình khởi nghĩa xong, thì sáng, sáng hôm đấy, đêm khởi nghĩa, thì sáng hôm ấy Thanh niên Phan Anh đến chiếm huyện, thì khởi nghĩa xong thì mình bỏ lại mình đi, mình không có ở huyện được, không giữ huyện, không giữ huyện, cho nên mình đi rồi, thì tối, à sáng thì Thanh niên Phan Anh nó về nó đến nó chiếm huyện, chiếm huyện, đấy nó chiếm huyện. Nó chiếm thì nó cũng giữ thôi chứ cũng chả làm cái chi, nó chiếm, gọi là nó chiếm rồi nó giữ thôi, thế đến chiều 19 tháng 8 năm 45 mình đến thì Thanh niên Phan Anh bàn giao ngay, ừ bàn giao ngay hắn rút khỏi, ra khỏi ngay, ra khỏi huyện lỵ ngay, giao huyện lại cho mình, thì đêm mình, mình đánh huyện rồi, lấy huyện rồi. Thế thì sáng sớm hốm đấy thì Thanh niên Phan Anh nó đến nó chiếm lại, vì mình không có để người ở huyện, mình không để người ở huyện, cho nên là thực ra hắn cũng biết rằng, lực lượng Việt Minh chiếm huyện lỵ Quảng Xương, cho nên hắn cắm trại đấy hắn không dám gì làm cả, cắm trại cách đấy một cây số thôi, không dám làm, đêm đấy không dám làm gì, bọn tôi vào thì bắn súng, bắn mấy phát súng, thế nhưng mà Phan Anh hắn biết đấy, hắn không lên ngay cái lúc mình khởi nghĩa, mà sáng hôm sau mình đi hết cả rồi, thì hắn đến chiếm huyện lỵ, thế Phan Anh Quảng Xương là như thế, lực lượng như thế.
Thê đến lúc mình quay lại, vào chiều hôm sau thì mình quay lại, họ cũng hòa bình trao lại cho mình thôi chứ có phải đấu tranh gì không ạ?

Ờ, chiều ngày hôm đấy. Không, không gì cả, đến thì hắn giao cho mình thôi, hắn rút thôi.
Thanh niên Phan Anh ở Quảng Xương đây thì có khoảng bao nhiêu người?

Cũng khoảng sáu, bảy chục người, bảy, tám chục người, thì toàn có con nhà khá giả thôi, được, có học.

Tức là họ cũng đi học trên thành phố về?

Ừ đấy là tổ chức của nó như thế, tổ chức của tỉnh.

Mình cướp chính quyền xong rồi thì mình có thành lập ngay cái Chính phủ lâm thời không? Cái Ủy ban lâm thời?
Có chứ, cướp chính quyền xong rồi thì cái ngày, cái ngày 19 tháng 8 là chưa, chưa có gì cả. Đến ngày 20, 22 thì bắt đầu là tỉnh hắn mới, mới giải quyết cái vấn đề tổ chức lãnh đạo.
À tức là mình cướp xong rồi là mình cứ để đấy thôi chứ còn cũng chưa có ai lên làm lãnh đạo hay gì?

À, chưa, chưa, vì cách có ngày thôi mà, cái ngày hôm sau thì có rồi, ngày hôm sau, ngày 19 thì mình cướp, đêm 18 rạng ngày 19 mình cướp chính quyền, thế đến ngày 20 thì bắt đầu là có cái tổ chức đó.

Tức là mình phải chờ cái chỉ thị ở trên tỉnh xuống?

Vâng, chờ chỉ thị tỉnh.

Rồi mình mới lập cái Ủy ban lâm thời?

Vâng, Ủy ban lâm thời, thì lúc bấy giờ là tỉnh nó cũng hướng dẫn cho cái, ai làm Chủ tịch đầu tiên.

À tức là tỉnh có có chủ trương, tức là họ đã biết người rồi?

Vâng, họ biết rồi bây giờ, lúc bấy giờ là sau cái đấy thì, ông Phạm Tiến Năng, Phạm Tiến Năng được làm Chủ tịch lâm thời của Quảng Xương. Phạm Tiến Năng thì tham gia cách mạng năm 1930, đảng viên 1931, còn trong Tỉnh ủy được phân công phụ trách Quảng Xương, nhưng sau đến ông Phạm Tiến Năng bị bắt, bắt đi tù, thì coi đến khi ra tù thì Phạm Tiến Năng không liên hệ với ai cả, Phạm Tiến Năng không liên hệ với ai.
Tức là nằm im ở địa phương?

Nằm im, vâng nằm im, thì sau khi đi hết rồi mới đưa Phạm Tiến Năng ra làm, cho nên Đảng  ấy năm 46 mới khôi phục Đảng cho Phạm Tiến Năng.

À, tức là lúc ông ấy lên làm là ông ấy vẫn chưa khôi phục lại Đảng?

Chưa, chưa khôi phục Đảng.

Thế ông Liệu thì sau khi giành chính quyền thì ông Liệu làm gì?

Chủ nhiệm Việt Minh.

À, chủ nhiệm Việt Minh?

Chủ nhiệm Việt Minh, sau đấy thì ông Liệu nghiên cứu để thành lập Đảng, thì 26 tháng 2 năm 46 thì Đảng đây mới thành lập, 26 tháng 2 năm 46 thì thành lập Đảng đây mới có, Lê Quang Liệu là cái người Bí thư đầu tiên, Bí thư đầu tiên, lúc bầy giờ là tỉnh về chỉ kết nạp có ba người, kết nạp Quảng Xương có ba người, ngày 26 tháng 2 năm 46, Lê Quang Liệu, Vũ Đức Long và Hà Quang Tuyên.
Hà Quang Tuyên ạ?

Hà Quang Tuyên, Hà Quang Tuyên là người trong xã Quảng Trường đây này, đấy ba người.

Ba cụ đó bây giờ còn cụ nào sống không?

Chết hết rồi, chết hết rồi.
Làm cái nghề này lúc nào cũng đi muộn một tí?

Ừ, chết hết rồi, đấy thế là, là ngày 26 tháng 2 năm 46 thì mới thành lập.

Lúc đó là các cụ đó có lớn tuổi hơn bác nhiều không?

Các ông cũng lớn hơn một số tuổi, ít thôi
Lúc đó là khoảng bao nhiêu tuổi? Lúc đó vẫn còn thanh niên ạ?

Còn thanh niên chứ, còn thanh niên cả mà.
Lúc đó các ông tầm khoảng bao nhiêu tuổi? Các ông lúc đó khoảng 30 chưa?
Đến 30, 35, đây cái Đảng bộ đây ra đời là rất là chậm mà lại.

Tháng 2 năm 46 ạ?

26 tháng 2 năm 46, cho nên khi tổ chức rồi, kết nạp ba người rồi thì tỉnh công bố giao cho ba người này, giao cho Lê Quang Liệu, làm Bí thư, và cái bộ phận này làm nhiệm vụ lãnh đạo Đảng bộ Quảng Xương, coi như Đảng bộ ra đời từ ngày đấy, đấy.

Cái, cái Ủy ban lâm thời của Quảng Xương ấy ngoài ông Phạm Tiến Năng thì còn những ai nữa?

Chết hết rồi, cũng quên hết, chết hết rồi chả còn ai nữa.

Mấy ông tham gia ở trong Ủy ban đó toàn là cán bộ Việt Minh hết?

Chết hết rồi, cũng có người là không phải cán bộ Việt Minh.

Có ông nào là thân hào cũ không? Kiểu như là giáo viên hay là lý trưởng, chánh tổng cũ?

Không, không có, lúc đó chưa, chưa dám đưa lớp người này vào. Gọi là những người có xu thế cách mạng thì lúc đấy chọn xong thì đưa vào ít thôi, cũng ít người thôi.
Chọn là do địa phương mình chọn rồi đưa vào ạ hay cái nhóm của địa phương mình?

Do cái ban lãnh đạo Quảng Xương, cộng với tỉnh, tỉnh, nhưng người trực tiếp ở đây thì chủ yếu là ông Lưu Văn Mân.
Lưu Văn Mân ạ?

Lưu Văn Mân, là người trực tiếp lãnh đạo cách mạng Quảng Xương.

Lương Văn Mân ạ?

Lưu, Lưu Văn Mân, ông ấy chết mất rồi, Lưu Văn Mân.
Tức là cái ông đấy là ở tỉnh cử xuống đấy à?

Ở tỉnh cử xuống lãnh đạo cách mạng đấy chứ, cho nên khi mà ông Tố Hữu công nhận cách mạng Quảng Xương đây rồi, 8 tháng 4 năm 44 công nhận rồi, thì đưa ông Lưu Văn Mân xuống huyện ở, ở tại đây, ở tại đây, ở tại nhà ông Lê Ngọc Tĩnh, xóm trên, ở tại nhà ông Lê Ngọc Tĩnh, và ở đấy để lãnh đạo cách mạng ở đây, lãnh đạo cách mạng ở đây, khi khởi nghĩa xong rồi ông Lưu Văn Mân mới đi, mới đi về tỉnh.
Ông đó cũng người Thanh Hóa hay là người ở đâu bác?

Ông ấy người Thanh Hóa, người Hoằng Hóa, người Thanh Hóa chứ, ông ấy Thường vụ Tỉnh ủy lúc bấy giờ đấy.

Lúc mà các bác khởi nghĩa giành chính quyền như thế thì tầng lớp lý trưởng, chánh tổng cũ họ có phản ứng như thế nào ạ?

Đến khi mà, mà, đến năm, sau khi thằng Nhật thắng Pháp, tháng 9, mùng 9 tháng 3 năm 45 mà thì Nhật thắng Pháp đấy, thế thì lúc bấy giờ thì các vị lý trưởng nọ kia ấy, hương chức của Pháp ở đây thì nó cũng rất là ngán, ở đây là bọn tôi tháng 4 năm 44 là bọn tôi hoạt động mạnh lắm, cái tay lý trưởng nào mà cứ bắt sưu, bắt thuế của dân, bắt dân phu đi lính, thì bọn tôi đếm đến là kéo ra đình bắt, bắt cổ ra đình quỳ tại chỗ và phải thề, thì bắt cái tay đó là hứa hẹn  với Việt Minh là phải thôi không làm cái việc ấy nữa.
À tức là mình đã làm từ trước rồi, cũng gặp mặt rồi?
Ừ làm từ trước rồi, là cũng gặp mặt rồi cho nên rất là...

Tức là lúc đó là Nhật vẫn đang hoạt động đấy?
Nhật vẫn hoạt động lúc đó, vâng, Nhật vẫn hoạt động lúc đấy đấy, lúc bấy giờ bọn lý này nó cũng không dám thu thuế nữa, không dám thu thuế nữa mà, không dám thu thuế nữa. Cho nên lúc bấy giờ là mới bầu thêm bọn, bọn Pháp mới bầu thêm, thêm phó nữa phó lý, trước đây chỉ có thằng lý trưởng thôi, đến cái đầu năm 45 thì bầu thêm phó lý, thì lý trưởng lúc bấy lý trưởng thu thuế không, mà rất sợ Việt Minh, rất sợ Việt Minh, đấy, cho nên là, là, một cái tay nào mà vớ vẩn, mà bắt dân đi phu rồi thu thuế của dân rồi hành hạ thế này thế kia, thì tối là bọn tôi bắt, bắt nó ra đình, bắt ra trước cửa đình ấy, cổng đình thì quỳ xuống, rồi bắt thề trước Việt Minh, đấy, vùng này thế đấy. Vùng này coi như lúc bấy giờ Viết Mình lúc bấy giờ là mạnh lắm.
Trước khi Nhật vào đây thì lính Pháp ở đây có đông không ông?

Lính Pháp nó có hai cái đồn ở Sầm Sơn.

Hai đồn Sầm Sơn?

Vâng.

Mỗi đồn khoảng bao nhiêu lính?

Khoảng vài chục đứa thôi,  một cái đồn trong, trong Quang Nương có cũng có một cái đồn, ở cái cầu gì đấy tôi cũng quên tên cầu, cũng có cái đồn ở đấy, có cái đồn ở đấy, hoặc bọn ở trên thành phố, Pháp nó cũng có đồn ở đấy, lúc bấy giờ bọn Pháp là nó không dám đi nữa, thằng Nhật nó vào thì nó thắng rồi, thì trước khi thằng Nhật nó vào nó thắng thằng Pháp ấy, thì bọn Pháp nó rất ngại nó không dám đi, ở đây cái lực lượng Việt Minh người ta làm nó cũng rất là khiếp, cái bọn hương lý, cái bọn đấy nó báo cáo cho bọn đế quốc, cho Pháp đấy, cái vùng này là vùng hoạt động rất mạnh, rất là mạnh.
Thế cái lúc mình khởi nghĩa xong rồi, chánh tổng với lý trưởng với những cái người mà thuộc vào chế độ cũ ấy mình có mang ra xử lý hay là mình dùng biện pháp gì, quản thúc hay là...?

Không, không dùng biện pháp gì, không, không quản thúc, lúc bầy giờ thì gọi ra. Tổng thì có cái chánh tổng, làng thì có lý trưởng, thế thì là lúc bấy giờ thì bọn hắn chạy chẳng dám làm gì nữa, thì hết nghĩa vụ rồi, chẳng làm gì được nữa, cho nên hắn cũng không dám làm gì, lúc bấy giờ thì mình dùng những tay nào mà có điều kiện, mà hắn có xu thế trước đây với cách mạng thì mình giao cho làm nhiệm vụ, giao cho làm nhiệm vụ.
Mình sử dụng chính những người đấy luôn?
Sử dụng cái bọn đấy, sử dụng cái bọn đấy, thế cái vùng này thế đấy.

Khởi nghĩa xong rồi thì bác tham gia làm việc gì?

Khởi nghĩa xong rồi thì tôi làm trong Ban Chấp hành Thanh niên của huyện, sau này thì phụ trách xã, phụ trách xã.

Hồi đó Thanh niên huyện của mình là có những cái việc gì mà làm?

Lúc bấy giờ thì nó mới, sau khởi nghĩa nó mới, chỉ tổ chức Đoàn Thanh niên ở các xã thôi, cái ban tổ chức đấy, cái ban lãnh đạo đấy, đi từng xã một để tổ chức Thanh niên.

Hồi đó đã gọi là Thanh niên cứu Quốc chưa?

À, gọi rồi, Thanh niên Cứu quốc.
À đấy, đến lúc này thì mình đi từng xã để mà vận động để tổ chức thanh niên, mình có dùng cái nhóm mà thanh niên theo Phan Anh trước để mình vận động vào nhóm của mình không?

Không.
À vẫn không?

Thì lúc bấy giờ nó cũng chả còn nữa, khởi nghĩa xong thì bọn nó cũng tan rã hết rồi.

Tan ạ?

Tan hết.

Họ có bỏ đi nơi khác không hay họ vẫn ở đây?

Đi nơi khác thì mình chả biết.

Tức là họ vẫn ở nhà họ như cũ nhưng mà họ không tụ tập tham gia vào trước nữa thôi?

Không, không, sau khởi nghĩa rồi thì bọn  nó thôi.

Những người đó sau này có ai theo cách mạng mình không?

Có, sau mình đưa người cho nó làm việc hết, cho làm việc hết.
Thế bác làm cán bộ Thanh niên thế là đến năm nào?

Thanh niên tổng thì sau đến năm mình giải tán tổng, giải tán tổng.

Lúc thành lập xã là giải tán tổng?

Giải tán tổng, đấy thì là, là tôi làm ở xã, làm ở xã.

Lúc bác về xã thì bác cũng vẫn làm Thanh niên hay là bác làm nhiệm vụ gì khác ạ?

Xã thì lúc bấy giờ tôi làm ở trong Ủy ban, Thư ký Ủy ban, sau tôi kết nạp Đảng tôi làm Bí thư, năm 48 tôi làm Bí thư xã, năm 47 thì...
Năm nào thì bác bắt đầu làm cái Thư ký Ủy ban?

Sau khởi nghĩa.

Sau khởi nghĩa?

Ừ, sau khởi nghĩa, tôi làm cả hai việc mà, một là Chấp hành Thanh niên ở tỉnh, à ở huyện, hai là làm ở đây, thì lúc bấy giờ là mình cũng ra để làm nòng cốt cơ, lúc bấy giờ người ta cũng ấy, làm nòng cốt cơ.

Thế thì năm nào thì bác bắt đầu vào Đảng?

Tháng 2 năm 47, năm 47 thì tôi vào Đảng.

Hồi đó thanh niên họ có thích vào Đảng nhiều không?

Nó cũng thích đấy nhưng mà rồi thì lúc bấy giờ cũng khó, vào Đảng khó lắm, lúc bấy giờ là mình kén chọn đưa người vào Đảng cũng gay lắm, chứ cũng không phải ai mình cững đưa vào cả.

Như bác mà vào Đảng thì phải học, à phải dự bị bao nhiêu lâu rồi mới được chính thức?

Lúc bấy giờ dự bị thì cũng có người là phải 10 tháng, cũng có người như bọn tôi thì chỉ có mấy tháng thôi, có người thì cũng chả có ngày nào cả, vào Đảng xong thì làm Bí thư luôn, chứ không có ấy, thì lúc bầy giờ cái, cái đảng viên dự bị người ta cũng không lưu ý nhiều lắm.
Hồi đó là ông nào giới thiệu bác vào Đảng?

Lúc bấy giờ là, Lê Quang Liệu chứ, Lê Quang Liệu lúc bấy giờ làm Bí thư Quảng Xương này, ai vào Đảng ở tổ chức nào thì Lê Quang Liệu cũng biết, mà cái người trực tiếp ở đây, người giới thiệu trực tiếp ở đây là Lê Duy Đỗ, ông ấy là Lê Duy Đỗ, vì cái Đảng này thành lập ấy là 11 tháng 11 năm 1947, thành lập 11 tháng 11 năm 1947, huyện thì năm 46.

Huyện trước ạ?

Huyện thì tháng 2 năm 46, cái Đảng ở đây thành lập, đấy của huyện đấy, 11 tháng 11 năm 1947 thì khi huyện, huyện về kết nạp, kết nạp có hai người thôi, kết nạp được có hai người, thế sau đấy là một tháng thì kết nạp thêm, kết nạp thêm, sau khi kết nạp hai người rồi thì Thường vụ Huyện ủy về đây làm Bí thư, đấy lúc bấy giờ là ông Hà Quang Tuyên là Thường vụ Huyện ủy, về đây làm bí thư trực tiếp ở đây, Bí thư lúc bấy giờ là ông với mỗi hai người nữa thôi mà, hai người kết nạp ở đây và ông, ông.
Bác là có bà con họ hàng gì với ông Liệu, với ông Đỗ không?

Không, tôi á, không có anh em gì, chỉ là  làng xóm thôi, làng xóm thôi, thế cái Đảng đây ra đời là thế đấy. Thế 11 tháng 11 năm 1947, huyện thì 26 tháng 2 năm 46, cho nên cả năm 46 thì cả huyện mới kết nạp được có 10 người, được có 9 người thôi, năm 46 cũng chỉ có hai người, chỉ có hai người.

Hồi đó người ta phát triển Đảng thì người ta vận động những người trong gia đình hay là vận động bạn bè?
À không, nó cứ tuyên truyền thế thôi, người nào mà hoạt động đấy thì họ đưa vào, chứ cũng không, không có gia đình gia điếc gì.
Cháu muốn hỏi bác là ngay sau khi khởi nghĩa ấy, thì ở địa phương mình có việc gì thì được coi là quan trọng nhất mà cần làm ngay?

Sau khởi nghĩa.

Vâng.

Vấn đề tổ chức lực lượng.

Tổ chức lực lượng?
Tổ chức lực lượng thôi.
Tức là mình tổ chức để mình làm cho cái lực lượng Việt Minh nó mạnh hơn lên, đông người hơn lên?

Lục lượng Việt Minh, à lực lượng cách mạng chứ. Thành lập các Ủy ban rồi thành lập các tổ chức quần chúng, Thanh niên, Nông dân, Phụ nữ, thành lập thế.

Lúc đấy mình có các hoạt động như là Bình dân học vụ hay là...?
Lúc bấy giờ sau khởi nghĩa rồi thì phong trào sôi nổi lắm, sôi nổi lắm.

Cụ thể là những phong trào gì ạ?

Thành lập các phong trào Thanh niên, Nông dân, thì Thanh niên, Nông dân, Phụ nữ, rồi Phụ lão, đấy thì thế.

Hồi đó mình tổ chức cái Bình dân học vụ thế nào bác?

Hả?
Hồi đó mình tổ chức cái Bình dân học vụ thế nào?

Sau đấy mới có tổ chức đấy, hết năm bốn, hết khởi nghĩa năm 45, cuối 45 thì mới tổ chức Bình dân học vụ, thì lúc bấy giờ là vận động những người có trình độ văn hóa ra tổ chức dạy dân.

[Ông Phong nói: Lúc ấy mới còn biết chứ Ủy ban lúc đấy là chỉ có trình độ con nhà nọ kia thì mới có trình độ chứ không thì, rất là đông nhưng mà chả biết dân khu là cò nào khó làm việc đấy, với tinh thần như thế cho nên khó, cho nên tổ chức ra].
Hồi đó những cái người mà có học trong làng ấy, những người mà tham gia Thanh niên Phan Anh đấy thì sau họ có dạy Bình dân học vụ không?
Có, có lại phải đưa họ ra.

Họ biết chữ?

Sử dụng, sử dụng họ, sau này sử dụng mà.

À, sau này mình lại sử dụng họ?

Sử dụng họ.

Tức là năm 46 bầu cử xong rồi thì mình lại sử dụng lại à?

Sử dụng lại, sử dụng họ rồi thì thứ hai là, là vận động họ, tiền của nọ kia, vì gia đình họ có cả, ủng hộ dân, giúp đỡ dân, thế thôi, sau khi khởi nghĩa rồi thì thế thôi, mình tổ chức lại các cái thế thôi.
Khi nào thì mình nhận được chỉ thị từ tỉnh xuống, chỉ thị đầu tiên sau khởi nghĩa mình nhận được ngay sau khởi nghĩa, hay là thời gian sau mình mới nhận được ạ?

Khi mà chưa khởi nghĩa thì cũng có người cán bộ tỉnh về làm việc ở đây, ông Lưu Văn Mân đấy.

Tức là mọi cái chỉ thì gì là mình cứ qua ông đó?

Qua ông đấy, qua ông ấy hết.

Sau này mà lúc mà bác làm ở xã, làm ở Ủy ban đấy, thì là bác làm thư ký Ủy ban đấy bác có thấy công văn mà viết, tức là công văn in trên giấy hay là viết trên giấy gửi về huyện mình không? Hay là chỉ là truyền miệng thôi?

Truyền miệng thôi.

Truyền miệng?

Lúc bấy giờ là giấy tờ chưa có gì, chưa có, thì Chủ tịch xã thì cũng là huyện phổ biến thôi chứ cũng không có giấy tờ gì, các cái loại giấy tờ, thì sau cái năm 46 thì mình mới có.
Lúc mà mình bầu cử Quốc hội năm 46 ấy, lúc đầu năm 46 đấy thì ở đây mình tổ chức như thế nào ạ?

Cũng tổ chức từng nơi một, từng chỗ một.

Mình có phải đi vận động cho bà con biết ai vào với ai để còn bầu không?

Lúc bấy giờ nói là người dân người ta biết ngay, đi bầu cử thì đi thế nào rồi thì là bầu những ai.

Mình ở đây là bầu những ai vào Quốc hội nhờ?

Lúc bấy giờ ở đây thì chỉ có một người thôi, ông dưới đằng Quảng Châu gọi là ông Đốc Liên, lúc bấy giờ.

Ông Đốc Liên ạ?

Ông Đốc Liên, đưa ông vào Quốc hội, Quốc hội đầu tiên.
Ông này là, là Việt Minh mình hay là trước ông ấy làm Đốc học?

Trước là ông ấy làm Đốc học, nhưng mà ông ấy là cũng là nhiệt tình trong cách mạng, thế thì lúc đầu thì mình, mình vận dụng ngay ông ấy như thế. 
[Ông Phong nói: Mà vận động cái lúc ấy không, không như bây giờ là nhận định ông này ông nọ mà có cái câu chung là thế này này, bỏ cho ai thì có cái câu mà nhớ như bấy giờ là bỏ cho hạnh phúc cộng hòa, và nhóm quyết chí cùng là quyết tâm. Đó, cái người đi bỏ phiếu là bỏ cái câu thơ mà tôi vừa nói, tức là Việt Minh người ta phổ biến là ông đến ông bỏ cho ai, thế ban tổ chức bầu phiếu đấy.

À người ta hỏi ông bỏ cho ai?

Bỏ cho ai thì tôi là người cử tri tôi thưa luôn, bỏ cho hạnh phúc cộng hòa, và nhóm quyết chí cùng là quyết tâm, thì còn vào ai đó thì chả biết nhưng mà đại khái Việt Minh là như vậy.

Tức là mình cứ nói câu thơ đấy?

Đấy, câu thơ đấy, nhưng dân phải học thuộc đây này.

Bỏ cho hạnh phúc cộng hòa?
Và nhóm quyết chí cùng là quyết tâm.
Và nhóm...?

Đấy, cái câu tôi còn nhớ mãi. Tức là lúc đấy chúng tôi chưa được bỏ nhưng mà cũng nhớ đến. Rứa có cái bà học, học mãi đến lúc cũng quên đi tôi còn pha trò tôi cười, bà bỏ cho ai. Bỏ cho tôi, rứa là cười ầm cả trong cái nhóm, cái, cái ấy. Bà quên đi.
Bà quên câu thơ này?

Ờ, câu thơ này, thế là cái ban bỏ phiếu Quốc hội nó ra nó hỏi, bà bỏ cho ai. Bỏ cho tôi, rứa thôi. Tôi còn nhớ mãi cái đó.

Và nhóm quyết chí...?

Bỏ cho ai thì bỏ cho hạnh phúc cộng hòa, và nhóm quyết chí cùng là quyết tâm.

Cùng là quyết tâm?

Đấy, thì còn cái ý nghĩa nó ra làm sao thì mình cũng chả nhớ nhưng mà Việt Minh dạy như thế. Mà cái lúc đấy nói đến Đảng cũng khó lắm, cũng chả biết ai là Đảng, mà Đảng bí mật mãi đến năm 51 mới ấy, mới biết chứ.

Lúc đó đảng viên là bí mật mà?

Đang bí mật đấy, đang bí mật cho nên nói đến Đảng lúc đấy khó lắm.
Lúc đó kết nạp Đảng là mình có, cũng phải kết nạp bí mật?

Bí mật, bí mật, rất bí mật. Thì ta mới nhớ mãi là các anh là mới học đến mãi năm 51 Đảng ta mới nọ kia rồi mới, mới biết được Đảng chứ còn trước đây chỉ gọi Việt Minh chứ chả biết Đảng là ai cả.
Dân họ đi bầu cử hết chứ hả ông hay là mình có phải?

Đi vận động họ bầu cử hết, lúc đó phong trào thì, thì đi bầu.
Nhưng mà lúc bầu đấy có cái lá phiếu để người ta viết tên người bầu không hay họ cứ nói thôi?

Cái câu thơ đấy chứ còn bỏ cho ai nữa, như ta nói bây giờ lãnh đạo người ta đã nhất trí rồi]. 
Lúc bấy giờ thì mình cũng có sự vận động hết, bỏ cho ai có tên hết, có tên hết, đến viết phiếu là mình có tên.

Ông Đốc Liên này về sau có trúng vào Quốc hội không?

Trúng Quốc hội đấy chứ, Quốc hội đầu tiên đấy.

Ngày xưa ông là Đốc học của Thanh Hóa hay là của Quảng Xương?

Đốc học, Đốc học của Thanh Hóa.

Tức là ai muốn bầu, đi bầu đấy là phải thuộc cái câu này, nói cái câu này thì người ta mới cho bầu?
[Ông Phong nói: Vâng, thì cái ban bỏ phiếu coi như là ổn, coi như mình bây giờ.

Coi như là họ đồng ý rồi?
Thì còn, còn cái trình độ văn hóa thì lúc ấy dân có biết cái chi, còn ít người như là như bác đây lắm.

Lúc đó bác đã đi bầu chưa?

Tôi đã đến tuổi đâu mà bầu.

Bác, bác là sinh năm bao nhiêu?
Tôi sinh năm 34 cơ mà.

À thế lúc đấy bác là đang thiếu nhi nhờ?

Ừ.

Bác có tham gia vào thiếu nhi để đi vận động về cái hôm này không?

Cũng đi đánh trống đánh chiếc rồi theo cái chuyện đấy nhưng mà chủ yếu là đi xem. Mà bác đây sinh năm 26, mà tôi đây...

Bác tên là gì?

Tôi á?

Vâng.

Tôi là Lê Duy Phong.

Lê Duy Phong, à? Thế là lúc đấy bác là trong đội thiếu nhi, mà bác 076 đây đã là thanh niên rồi?

Thanh niên. Cho nên là những cái món mà ấy là trước đây sau nữa là những ông lý trưởng rồi nọ kia thì anh nào, ông nào tốt đấy là vận động ra làm Chủ tịch, gọi là đổi tên, dân lúc đây gọi là đổi cái tên chứ còn trước đây ông làm lý trưởng bây giờ ông làm Chủ tịch thì cũng đổi tên đấy thôi].
Thế mấy ông cán bộ Việt Minh về sau không làm Chủ tịch nữa à?
Cũng có ông làm. Cũng có ông làm cũng có ông không. Ông làm Chủ tịch, ông thì làm chủ nhiệm Việt Minh, ông thì làm cái này, làm cái kia, vận dụng hết. 
[Ông Phong nói: Nhưng mà nói các anh ấy như thế cũng rõ là tại sao vận dụng như rứa là vì để cho họ làm, họ có điều kiện. Cái dân ta nói rứa nhưng mà những người mà Việt Minh thì anh thì túng, không có điều kiện. Lúc bấy giờ người ta có điều kiện.
Mình không có kinh tế, những người kia họ có kinh tế?
Thì đấy, kinh tế không có thì bảo làm sao mà đi được. Dân đói, đói khổ, cái lúc đầu năm 1945 dân đói lắm. Đấy, trình độ không có đã đành nhưng mà không có kinh tế, phải nói thật là thế. Phải vận động người ta ra. Cho nên là các vị kia vẫn tiếp tục là lý trưởng là, thực ra là lý trưởng nói thế nhưng mà vẫn phải làm Chủ tịch, gọi là Chủ tịch lâm thời, tôi còn nhớ như thế].
Những cái lúc Ủy ban họp thì mấy ông đó có bỏ tiền ra để khao không?

Cũng có đấy, cho ăn cơm.

Tức là cho ăn cơm là ăn tại nhà họ à? Tức là nấu cơm cho mình ăn đấy?

Ờ rứa thôi, mà lúc đấy ít, cán bộ cũng ít thôi, chứ đâu mà nhiều như bây giờ được.
Mình có họp thường xuyên không?

Thường xuyên họp chứ.

Tức là nói chung ngày nào cũng có ăn?

Thỉnh thoảng mới có, họ nấu cơm cho anh em ăn thế thôi, lúc bấy giờ lực lượng Việt Minh cũng đói lắm, nhiều anh đói lắm, quần áo chả có, khổ lắm.

Hồi đó như nhà bác thì có được khoảng bao nhiêu ruộng?

Nhà tôi thì đâu có vài mẫu. Bác khoảng hơn hai mẫu. Ừ, thế thôi.

Mà bao nhiêu khẩu?

Cũng đông đấy.

Lúc đó nhà bác là có bao nhiêu khẩu?

Lúc đấy đông, năm, sáu, bảy, bảy khẩu, bảy tám khẩu.

Bảy, tám khẩu?

Bảy, tám khẩu.

Thời đó bảy, tám khẩu mà hai mẫu thế thì có đủ ăn không? Hay là thiếu?
Đủ ăn, thừa đấy, thừa cho dân, cho dân vay rồi các thứ. Gần ba mẫu ruộng mà. Cho những người mà thiếu thốn vay, về sau này là nó quy địa chủ (cười). Như thế chứ lại.
Quy địa chủ à?

Quy là địa chủ.

Mình có thuê ai làm việc không mà quy địa chủ?

Bấy giờ phải nuôi con ở, phải thuê người làm chứ làm sao hết được ba mẫu ruộng. Nuôi người làm, thuê người làm, trong cái làng này cũng có độ khoảng mười mấy gia đình người ta kha khá, thế còn dân thì nghèo cả.

Như nhà bác hồi đấy là có phải nấu cơm họp hành các thứ là nấu ăn nhà mình không?

Có, có chứ, có chứ.
Tức là mình cũng ủng hộ nấu không?

Ừ, có, hồi là trước khởi nghĩa là cơm nưóc cho các vị ấy rồi thì cho quần áo, lúc đấy là Việt Minh đấy chứ.

Vì mình là có điều kiện mà?

Cho, cho anh em, cơm nước cho, gao cho, lạc các thứ cho, vì lúc bấy giờ khổ lắm.

Ông Liệu ông ấy vận động bác vào Việt Minh là để là mình đóng góp kinh tế à?

Không, lúc bấy giờ là tôi, tôi có sự hiểu biết đấy chứ, hiểu biết là vào Việt Minh.

Tức là mình chủ động mình xin vào à?

Ừ, chủ động xin vào.

Hồi bác tham gia thế thì là ông cụ nhà có phản đối không?

Không gia đình tôi, ông cụ là vẫn ủng hộ, sau này ông giữ súng cho Việt Minh và giữ tài liệu Việt Minh trong lúc đang bí mật, đang bí mật, thì là gia đình tôi là, là ông cụ làm thế. Tôi ông bố tôi là ghi trong lịch sử tập một của Đảng bộ Quảng Xương, ghi trong lịch sử tập một Đảng bộ Quảng Xương, gọi là gia đinh giúp đỡ cách mạng, thế trong lịch sử tập một là có, Lê Ngọc Hịnh là có ông, là ông Lê Ngọc Hịnh.
Đấy là ông chú của bác?

Không, không ông, ông bố tôi, ông bố tôi, thế còn ông chú tôi là nuôi ông Lưu Văn Mân cơ, ông chú là Lê Ngọc Tịnh nuôi ông Lưu Văn Mân, nuôi từ năm, tháng tư năm 44, cho đến khi khởi nghĩa xong ông mới về, đấy nuôi ông Lưu Văn Mân đấy.

Ông Tịnh cũng là nhà giàu à?

Cũng gọi, cũng gọi là chú ruột đại khái là cũng là có ăn. Gia đình đấy cũng là có ăn, cũng là có điều kiện.
ông Tịnh sau này có bị quy làm địa chủ không?

Sau này là quy là phú nông.

À phú nông?

Có nghĩa là dưới địa chủ một tí. Phú nông, khốn khổ mà, cho nên cái tên ông chú tôi là có tên trong lịch sử tập một đấy, Lê Ngọc Tịnh. Ông Lê Ngọc Hịnh là ông bố tôi, lúc bấy giờ là ông giữ hai khẩu súng với tài liệu của Mặt trận Việt Minh về một số cuộc họp của Việt Minh.
Hồi đó anh, chị, em của bác có nhiều người tham gia Việt Minh không?

Có người trong họ thì có mấy người, vài ba người theo Việt Minh.
Anh em ruột thì có có không?

Em ruột thì không, vẫn đang nhỏ, vẫn đang còn nhỏ.

À tức là bác là cả đấy à?

[Ông Phong nói: Cả, chúng nó còn nhỏ cả. Bác đây, em ông bác đây có một em năm nay 80 thì lúc ấy cũng chỉ là đang còn đi học rồi sau này làm thầy giáo thôi chứ còn em ruột đấy, chứ còn anh em họ thì lại đông, lại nhiều].
À anh em họ thì tham gia nhiều à?

Có, có tham gia Việt Minh thì chỉ có anh em họ, trong họ thì có hai người, với tôi là ba, ở trọng họ thì Việt Minh lúc bấy giờ.

Thế đến cái ngày Toàn quốc kháng chiến thì cuộc sống ở đây có thay đổi gì không?

Năm mấy.

Năm 47 ấy?

Năm 47 thì nó dần dần, cũng dần dần.
Cuối 46 đầu 47 ấy?

Dần, dần nó có đỡ nhiều, cuộc sống cứ dần, dần đỡ nhiều, nhưng mà vẫn đói, cái xứ này rất là đói.
Thế hồi đấy đói như thế thì mình có tham gia cái phong trào gọi là Tuần lễ vàng các thứ không ông?

Về sau, sau khởi nghĩa rồi thì mới có cái đấy, khởi nghĩa xong thì cũng có cái đấy.

Mình có hưởng ứng không, dân ở đây có hưởng ứng không?

Có chứ, hưởng ứng hết, đây có những cái nhà ủng hộ kháng chiến năm, sáu tấn lúa, đấy, và ở trong nhà có bao nhiêu vàng họ đưa ra, đóng.

Ví dụ như nhà ai là ủng hộ nhiều không?

Bà Lý, Lý Thuần ở đây.

Lý Thuần ạ?

Ừ, Lý Thuần ở Thọ Đài đây, cái thôn đây là ủng hộ kháng chiến thời gian cái năm 45, 46 đấy.

Lý Thuần là ở thôn Thọ Đài à?

Có lúc là ủng hộ bốn, năm tạ lúa, bốn, năm tạ bây chả còn ai, bốn, năm tạ lúa, bà ấy ủng hộ lớn nhất trong cái vùng này. 
[Ông Phong nói: Đây các anh chị cứ hỏi thêm, hỏi nhà ông này này, bác cũng là ấy đây nhưng mà cái lúc đấy là cái phong trào Việt Minh là làm khôn lắm, tức là tập trung những cái nhà giàu toàn dân, còn cái nông dân thì chỉ đi làm hội họp rồi thế nhưng mà ví dụ anh, anh cũng là địa chủ, tôi cũng là địa chủ nhà giàu, rứa ví dụ kích lên là người ta là bảo tôi xung phong một tấn hai, thế là anh địa chủ tấn rưỡi, thế là cứ rứa đưa lên, cũng có nhà đến, cho nên là có nhà là ba tấn lúa đấy, lấy lúa nhưng rồi tính ra lúa nhưng mà rồi đem đi để rồi nuôi bộ đội rồi đâu, cái lúc đấy đói khổ lắm.
Tức là công khai họp là giơ tay ai...?

Họp là người ta hoan hô thế này này. Sau khởi nghĩa mà lại, sau khởi nghĩa, họp dân. Đó là dân họp, mà lúc đấy còn dễ chứ không như bây giờ. Nói đến họp một cái là phải đi đầy đủ hết, cái phong trào, cao trào nó mạnh chứ kể như bây giờ thì làm sao thắng được, nói một là làm.

Tức là mình phải mồi cho một người nói là...?

Không, không ai mồi mà tự khắc là vào cái kiểu như là một miếng giữa làng bằng sàng giữa bếp mà, cho nên nộp, họ như thế tức là kích nhau lên là ở dưới phát biểu giơ tay xung phong, làm kiểu đấu giá vừa rồi, cái kiểu như bây giờ đấy.

Nhà anh đóng được tấn hai, nhà tôi phải tấn rưỡi, chả lẽ kém anh à?
Tôi mà cũng rứa mà chả tấn hai cũng tấn rưỡi là kệ, chả kém gì, tấn rưỡi, cứ rứa là cứ đua nhau. Những nhà giàu với nhau thôi chứ còn dân thì chỉ làm hậu thuẫn thôi mà, hoan hô thôi mà.

Dân cũng ngồi xung quanh để xem?

Xung quanh cả một cái bãi họp thế này rồi mới, ví dụ như tôi, tôi tấn rưỡi thì vỗ tay ran lên, ông ngồi bên cạnh thì ông cũng là thành phần có đi, ông này mà mần lên hai tấn thì lại vỗ tay nhiều hơn, cứ rứa thôi. Úi trời vui lắm.

À tức là họp tất cả dân luôn? Cái đó là do Việt Minh tổ chức đấy à?
Ờ thì Việt Minh chứ còn sao nữa, lúc đấy chỉ biết Việt Minh thôi chứ chứ chưa biết Đảng là ai cả. Năm bốn mấy đây này. Sau khởi nghĩa. Cướp được chính quyền cái là mần cái trò để lấy của, gọi là lấy của nhà giàu để nuôi bộ đội chứ lại, cán bộ chứ còn.
Mình có tổ chức những cái buổi họp như vậy thường xuyên không?

Có chứ, những cái cuộc đấy là phải họp về phổ biến về những cái chi đó. Ông huy động lực lượng thì mỗi năm họp vài lần, huy động tiền của của dân thế thôi.

Tức cái việc huy động ấy mình huy động hàng tháng à hay là lâu lâu mới huy động một lần?

Không, một năm thì vài lần. Khi có chủ trương ở trên thì làm thế thôi chứ, chứ đây là tôi tham gia cái kiểu đấy chứ còn họp thì xã mô cũng mần cái trò đấy].
Năm vài lần thôi à?

Năm vài lần thôi, dân người ta ủng hộ mà. Thế còn người có vàng, người có tiền rồi người có ấy thôi chứ.

Ví dụ mình làm cái gọi là Tuần lễ vàng, ủng hộ vàng thì mình cũng làm như thế, cũng bao nhiêu người đấy, cũng công khai cho dân biết là đóng bao nhiêu?

[Ông Phong nói: Ờ, công khai rồi có hóa đơn lúc đấy có hóa đơn, đến khi giờ hỏi vứt đâu hết sạch, ờ thì rứa đấy. Vàng lúc bấy giờ vàng hiếm, lúc đó dân còn nghèo khổ lắm, cũng như gia đình nhà. Cái kiểu là lúc ra đành rồi nhưng mà như nói cái trường hợp có đôi khuyên tai mà những nhà có đấy, bà vợ cũng đưa ra ủng hộ rứa rồi cũng được nêu lên tuyên truyền rồi vợ ông nọ bà kia cái chỗ Thọ Đài, chỗ Vinh Phúc đấy thì đã đem vàng, có đôi khuyên này ăn chơi như thế chả ủng hộ, đại khái như thế, tuyên truyền như bây giờ mình, khuếch trương đến như thế.

Tức là mình phải thông báo cho toàn dân biết?
Ờ, dân biết mà dân cái lúc đấy cái gì cũng biết sạch. Thông báo hết. Sau đó mới xung phong đi bộ đội với nọ kia đi ầm ầm chứ kể như bây giờ, làm như bây giờ, mần như bây giờ.
Hồi đó đi bộ đội thì là tự nguyện à?

Tự nguyện, tự nguyện. Chứ còn không phải ai bắt buộc cả, chả có chế độ gì.
Không có nghĩa vụ?
Không có nghĩa vụ, mãi đến, mãi đến năm 58 mới có chứ.
À đến năm 58 mới bắt đầu có nghĩa vụ?

Có chế độ nghĩa vụ, còn nói chung đi bộ đội trước là tự nguyện anh. Tự nguyện].

Lúc mà Pháp quay lại cuối năm 46 đầu năm 47 thì ở đây có phải đi bộ đội nhiều không bác?

Cũng được kha khá đấy, lúc bấy giờ đi đông.

Tức là xung phong đi đấy chứ hay là có trường hợp nào bắt đi không?

[Ông Phong nói: Không, chả ai bắt cả, chả ai, xung phong mà trình bày làm sao mà được đi là thích rồi, không ai bắt ai, chứ còn nghĩa vụ thì mãi đến năm 58 mới có chứ]. 
Thanh niên lúc bấy giờ người ta cũng sẵn sàng.
Hồi đó bác còn làm ở cái tổ chức Thanh niên không?

Thường trực Ủy ban thôi, Thanh niên của tổng thì là lúc bấy giờ giải tán tổng rồi.

Thường trực Ủy ban?

Thương trực Ủy ban, tôi làm có năm, năm 45, 46, năm 45, 46, 47. 47, 48, 49 thì đi.
Tức là làm ở Ủy ban đến năm 48?

Ừ, còn thì 48, không, 48 thì tôi làm ở xã, nhập ba xã đó thì tôi làm Bí thư.
À tức là bác làm Bí thư của xã lúc đấy, lúc đấy gọi là xã gì ạ?

Xã Quảng Châu, nhập ba xã, Lê Viên, Lĩnh Xuyên và Bạch Đằng, ba xã nhỏ thành xã Quảng Châu, tháng 6 năm 48 thì tôi làm Bí thư của xã lớn, cho đến năm 49 thì điều tôi đi vào quân đội. Cái này thì nhiều năm thì tôi làm ở xã ít lắm, làm địa phương ít.

Tức là đến năm 49 thì đi bộ đội?

Ừ hắn điều đi, tôi đang làm Bí thư đấy.

Đang làm Bí thư, thế vào quân đội thì bác làm gì?

Chính trị viên.

Chính trị viên?

Chính trị viên đại đội. Học có vài tháng xong ra làm chính trị viên đại đội, thì lúc bấy giờ trong quân đội đảng viên  rất ít.
Tức là bác đã làm Bí thư rồi đâm ra là người ta rút mình. Hồi đó bác đi bộ đội đấy là bộ đội địa hay là bộ đội chủ lực?

Không, bộ đội chủ lực đấy.

Hồi đó là đơn vị nào?

Đơn vị 14, 49 đến năm 50 thì đánh cái chiến dịch Biên giới.

À có tham gia đánh Biên giới?

Có tham gia đánh chiến dịch biên giới, đại đội tôi tham gia chiến dịch Biên giới, năm 50 đấy.
Hồi đó bác thuộc sư nào?

Chưa có sư.

À, chưa có à?

Lúc bấy giờ mới chỉ có trung đoàn thôi, đánh chiến dịch biên giới giải phóng Đông Khê, sau rồi thì tôi đi học, đi học trung sơ cấp, lớp trung sơ cấp.

Ở đâu ạ?

Ở Trung Quốc.

Đấy là năm 50 đấy ạ?

Năm 50, năm 51.

Đấy là học ở tỉnh nào ạ?

Ở ngay đây thôi.

Quảng Đông ạ?
Quảng Đông đấy.

Tức là ngay sau chiến dịch Biên giới là họ cử bác sang Trung Quốc?

Ừ, Trung Quốc.

Thế từ trước có, trước khi mà bác được cử sang Trung Quốc, ngày khi mà bác còn làm chính trị viên đấy, thì bác đã nghe nói gì đến tư tưởng Mao Trạch Đông rồi những cái...?

Có rồi, có, có, thì cái, cái vùng mà bọn tôi đi qua thì nó giải phóng cả, Trung Quốc nó giải phóng cả, Quảng Đông đây, ngay đây thôi.

Hồi đó bác sang Quảng Đông, bác học cái gì ạ?

Học cái lớp trung sơ cấp, trung sơ cấp, học xong thì ra làm Chính trị viên đại đội, hay Chính trị viên tiểu đoàn nọ kia đấy, trung sơ cấp.
Hồi đó là trung sơ cấp về lý luận à?

Không trung sơ cấp thì chung đấy cả chính trị, cả quân sự đủ, ở trường sĩ quan lục quân mà.

À, gọi là trường Sĩ quan lục quân à?
Ừ, Sĩ quan lục quân, tôi học xong rồi về đi miền Nam, phân công đi miền Nam, 51 thì tôi đi.
51 thì đi miền Nam à?

Ừ, miền Nam.
Hồi đấy là đi tỉnh nào ạ?

Hồi là đi cũng ấy lắm, miền Nam lúc bấy giờ thì nói chung là đi ít người thôi, lúc bấy giờ là, học xong về là ở. Lúc bấy giờ thì mình chỉ mới đến cán bộ trung đoàn mới trung đoàn thôi, đi miền Nam tôi đi 6 tháng cơ, đi bộ đấy.

Là đi vào đến tỉnh nào ạ?

Vào Quân khu 7, lúc bấy giờ trung đoàn tôi đi là đi với ông Lê Đức Thọ, ông Lê Đức Thọ đấy, ông Lê Thọ là Trung ương Ủy viên đấy.

À, đi cùng với ông Thọ luôn?

Đi cùng với ông Lê Đức Thọ, cái đoàn tôi thì có 17 người đi cùng với ông Lê Đức Thọ, cho nên đi bộ 6 tháng, từ miền Bắc vào miền Nam đúng 6 tháng, tôi đi đến đâu thì họ tiếp đấy, thì có ông Lê Đức Thọ ở đấy mà, thứ hai nữa ba lô bọn tôi thì toàn mang bạc.
À toàn bạc à?

Đầy bạc.

Bạc Đông Dương hay là bạc tín phiếu của mình, hay là bạc Bác Hồ?
Bạc, bạc Bác Hồ đấy, một ba lô bạc, anh nào cũng mang ba lô bạc hết, mang đầy bạc thì thôi, mang từ miền Nam mà.

Tiền hồi đó thì một cân gạo là bao nhiêu đồng bạc?

Lúc bấy cũng chả biết được, thì mình đi mình chả phải mua, mình đi đến đâu thì dân họ ấy, thì có ông Lê Đức Thọ ở đấy rồi, cho nên là các địa phương là phải tiếp cái ông đó, đi thì đi bộ thôi nhưng mà ăn uống là đầy đủ, chu đáo.

Thế mà cái đoàn của bác, cái đoàn mang bạc của bác có đông người không?
Chỉ có 16 người.

16 người?

16 người.

Ông Thọ nữa là 17.

Ừ, 16 người.

Bạc đấy là bác nhận ở đâu?

Nhận ở, ở miền Bắc ấy, ở, ở chỗ, ở chỗ Trung ương đóng đấy tôi không biết, à Thái Nguyên, Thái Nguyên. Thế đi là, trước khi đi là gặp Bác Hồ, Bác Hồ đến thăm, Bác Hồ đến thăm rồi thì là giao việc cho mình.
Cái bạc đó là in tại Thái Nguyên à?

Ở nhà nước, tiền nhà nước lúc bấy giờ, tiền nhà nước đấy, thì vào đưa cho miền Nam, vào tôi đưa cho miền Nam, đem vào cho miền Nam.

Hồi đó một người như vậy mang được khoảng bao nhiêu bạc?

Ba lô đầy thôi.

Đầy một ba lô?

Đầy tận nóc.

Ba lô con cóc như của mình bây giờ đấy ạ?

Ba lô con cóc như mình, đầy tận nóc.

Mình không có đếm được là bao nhiêu triệu rồi bao nhiêu nghìn à?

Không, không, lúc bấy giờ thì là, họ đến họ bỏ ba lô cho mình, nên mình chả phải bỏ.

Mình có đếm không?

Không.

Họ có kiểm gì không?

Không, không.

Trong trường hợp mình đi giữa đường mình tiêu thì sao?
Không, không tiêu pha đâu, lúc đấy không, không có tiêu pha gì.

Đầy một ba lô tiền?

Đầy tận nóc luôn.

Mà không đếm gì cả?

Không, không tiêu pha cái gì dọc đường không tiêu pha.

Tiền mới cứng?

Mới.

Vừa mới in xong ạ?

Vâng, vừa mới in xong.

Cái tiền đó so với tiền Đông Dương thì giá trị nó có tương đương không?

Chả tương đương đâu, lúc bấy giờ tiền của mình cũng bình thường thôi.

Một đồng Đông Dương thì đổi được bao nhiêu đồng tiền mình?

Không biết được, vì thực ra cũng chả đổi, chả tiêu, vì đi  thì đấy có cái anh quản lý rồi.

Nhưng mà lúc đấy mà ở dân thường, dân sự như thế này thì tiêu tiền Bác Hồ hay là tiêu tiền Đông Dương?

Tiêu rồi, bắt đầu tiêu tiền Bác Hồ. Bác Hồ chứ, cướp chính quyền cái gọi là đổi ngay, gọi là tiền mình, nhưng mà giá trị ít lắm.
Giá trị ít hơn Đông Dương?

Ừ.

Một đồng Đông Dương được khoảng bao nhiêu đồng Bác Hồ bác?
[Ông Phong nói: 8 đồng. Nhưng mà lúc đấy mình đã ấy rồi, bạc Đông Dương có tiêu nữa đâu mà. Có miền Nam chứ còn miền Bắc đây tôi lớn lên tôi đây không Đông Dương, chỉ thấy thôi chứ còn không, không tiêu].
Hồi đấy bác mang vào thì bác giao cho ai?

Không, giao thì cho cái đoàn đi đó, có cái người phụ trách người ta giao.

Thế mang vào đến tỉnh nào?

Miền Đông Nam Bộ.

Là tỉnh gì nhờ?

Miền Đông lúc bấy giờ là ở Tây Ninh rồi ấy nọ kia đấy.
Ở chỗ Đồng Nai các thứ đấy?

Đồng Nai đấy, đấy vùng Đồng Nai đấy.

Chỗ đấy mình có căn cứ tại đấy à?

Ừ, của chiến khu đấy, Chiến khu 7 mà.

Gọi là chiến khu Đ đấy à?

Chiến khu Đ đấy, lúc bấy giờ có hai chiến khu, mình ở chiến khu Đ.

À bác là vào chiến khu Đ?

Chiến khu Đ, bọn tôi vào trong đấy thì là lúc bấy giờ là phân công, bổ nhiệm ra để phụ trách các đại đội, phụ trách các đại đội chiến đấu. Ở chiến khu Đ thì cũng bị đói, liên tục bị đói.
Không có gì ăn à?

Các nơi người ta còn cho ăn, nhưng vào Chiến khu Đ công tác Chiến khu Đ rồi hoạt động là đói, có kỳ đói, đói 6 tháng không có một viên gạo nào, 6 tháng không có một hạt gạo nào, chủ yếu là ăn sắn, ăn sắn, vì Chiến khu ấy là dân cũng không ở đâu, chủ yếu là quân đội.

Thế là không có người sản xuất lúa gạo?

Không, không, chủ yếu người ta đem sắn đến người ta cho, gạo không có, 6 tháng không có gạo, lúc bấy giờ lôi thôi lắm, bấy giờ chiến khu là lôi thôi, chiến khu đói rách lắm, rất đói rách.

Chiến khu, ở cái vùng chiến khu đấy chủ yếu là những người độc thân hay là có ai là có gia đình cũng ở đấy không ạ?

Không, không có gia đình ở đấy, chủ yếu là quân đội với cơ quan.

Dân thường ở xung quanh có đông không?

Dân thường chung quanh thì họ cũng ở rải rác.
Thế mình là tự cấp tự túc à hay là có bộ phận họ lo lương thực cho mình?
Quân đội, đấy, quân đội thì đói rách đấy, quân đội rất đói rách.
Lúc đấy quân đội có được phát quần áo rồi giày dép các thứ như bây giờ không?
Mỗi một bộ quần áo, mỗi một bộ quần áo đem từ miền Bắc vào. Dép thì đi đôi dép cao su, đi đôi dép cao su.
Lính ở đó toàn lính Bắc cả hay có lính miền Nam không?
Có miền Nam nhưng ít thôi, cũng ít, miền Bắc thôi, chủ yếu là miền Bắc.
Người ở vùng nào là chính bác nhờ?
Miền Bắc này thôi, ở khắp tất cả. Miền Bắc miền Trung. Quân đội cũng đói rách lắm, đi chiến đấu rồi thì lả người ra, lả người, sáu tháng không có một hột gạo.
Dân ở trong Nam nó nhiều gạo thế mà nó không cung cấp cho mình à?
Không có, ở miền Nam là phía dưới cơ, chứ còn vùng trên này, rừng núi này thì cũng đói, dân cũng đói.
À, tức là mình đóng trong sâu trong rừng?
Ờ trong rừng, mình Chiến khu Đ là trong rừng hết, trong rừng hết. Còn ở dưới đồng bằng thì nó lại quản được dân đó, có phải như mình đâu, nói thế chứ mình. Lúc bấy giờ đúng là khổ sở, cũng gánh khổ sở lắm. Dép mình đi đôi dép cao su quai đứt rồi chả có.
Hồi đó mình có đánh vào đến tận Sài Gòn không hay là chỉ đánh loanh quanh ở trong rừng thôi?
Chưa, chưa, chưa, chỉ loanh quanh thôi chứ chưa đánh Sài Gòn.
Lúc năm 54 mà ngoài này có chiến dịch Điện Biên Phủ thì bác vẫn ở trong Nam?
Miền Nam, sau này tôi đi Campuchia.
Thế là bác đi Campuchia thẳng từ miền Nam luôn?
Đi Campuchia, ờ, Campuchia.
Năm nào thì bác sang Campuchia?
53.
Năm 53?
53, tôi công tác đơn vị sang Campuchia. Đánh Campuchia xong rồi về ở lại ở chiến khu, Chiến khu 7, đi đánh xong rồi lại về đấy ở.
À chứ mình không có ở lại Campuchia?
Ở lại không được, Campuchia lúc bấy giờ ở lại không được. Dân Campuchia cũng rất lôi thôi, rất lôi thôi.
À tức là mình chỉ sang mình đánh đồn rồi mình quay về?
Đánh, đánh xong rồi mình quay về, đánh xong thì quay về. Quay về bữa khác lại đi đánh.
Mình sang đánh Campuchia thì có bộ đội Campuchia kết hợp với mình không?
Campuchia là mình tổ chức, mình tổ chức.
Tức là mình có người nằm vùng ở bên đấy tổ chức quân đội bên đấy rồi?
Mình tổ chức, mình tổ chức. Quân đội cũng như du kích ta đấy, như du kích ngày xưa của ta thôi.
À tức là quân đội Campuchia là mình cũng dựng lên?
Mình dựng lên chứ, mình phụ trách.
Thế lúc mình đánh đồn thế họ có phối hợp đánh cùng với mình không?
Họ thì cũng ít thôi, họ ít thôi chứ cũng không có đông đâu vì dân thì ruộng đất khổ, dân Campuchia khổ lắm, dân Campuchia rất là khổ sở. Mình khổ rồi sang Campuchia lại thấy dân rất khổ, rất khổ.
Thế hồi ngoài Bắc mà đánh Điện Biên Phủ thì ở trong Nam mình có cái chiến dịch gì đồng thời không?
Không, đánh, đánh gọi là đánh hưởng ứng, đánh hưởng ứng.
Lúc đó là mình đánh vào đâu?
Đánh nhiều chỗ, lúc bấy giờ là đánh nhiều chỗ, hưởng ứng để cho miền Bắc người ta đánh thôi. Gọi là miền Bắc có đánh, miền Nam cũng bị thế thôi. Làm thì thắng lớn như thế.
Hiệp định Giơne xong rồi thì bác có ra tập kết không?
Có chứ.
Bác tập kết ra đâu?
Tập kết tôi ở Sầm Sơn đây.
À ra Sầm Sơn?
Sầm Sơn, ra đây, đi cái tàu ra đây.
Tháng mấy thì bác ra tới đây?
Cũng không nhớ tháng nữa.
Nhưng mà trong năm 54 đấy?
54, 54 đấy. Cuối năm 54.
Cuối 54 là về. Có về được nhà không hay vẫn ở đơn vị?
Không dám về nhà.
Tại sao?
Lúc về nhà, không, nó như là chuẩn bị đấu địa chủ đấy, cho nên hắn đến nhà hắn đưa ông cố tôi vào, vào trong cái danh sách rồi, đấy, thế cho nên...
Bác có được người nhà báo cho là đừng về không?
Người nhà không dám đâu, người nhà, hôm là cái bà vợ tôi bà nghe thấy xuống, xuống cái là tôi đuổi ra ngay, đuổi về ngay, không cho ở. Nhưng khi cái tàu tôi đang ngoài biển đấy thì cái, cái ông đánh cá đây là biết tôi, thì ngày xưa tôi làm Bí thư cái xã Quang Châu, đấy, ông biết tôi.
Ông nhìn thấy ông nhận ra?
Ờ, ông biết tôi, thế tôi, tôi bảo cố lên đây, đưa cái thang cho ông ấy lên, lên tàu. Ông đi cái tàu nhỏ mà, thuyền nhỏ của ông, cái bè nhỏ của ông, tôi đưa cái thang cho ông, bảo nhanh nhanh cán bộ đưa dung, ông ấy leo lên, ông nói chuyện với tôi, thì ông biết tôi như thế, ông bảo là ở nhà ông cố nhà anh đấy là bị rồi đấy, thế ông bảo tôi chớ có liên hệ. Mình biết là mình không liên hệ rồi, thế cho nên sau khi ở yên mình biết rồi, thì sau khi tôi lên bờ, sau tôi lên, lên được bờ rồi đấy, lúc đấy đang dưới biển mà, chưa lên bờ, thì lên bờ rồi thì hai ngày sau thì bà nhà tôi bà ấy biết, làm sao mà bà biết không biết, bà xuống, bà xuống tìm gặp. Tôi mới bảo về ngay lập tức, không được ở đây, về ngay, thế là bà ấy đi về luôn.
Thế bác lấy vợ từ trước khi đi miền Nam à?
Ờ, trước khi đi miền Nam. Đấy, thế là bà ấy đi về luôn, đi về luôn. Sau ba ngày, sau ba ngày thì tôi nói cái bộ phận tiếp cái tập kết đấy là các cậu đưa cái trung đoàn tớ về trên này, đưa về Bắc đấy, thì mình biết là không nên ở, ở đây lôi thôi lắm. Thế mình nói là để cho cậu đưa cho, cho cái trung đoàn của tớ đi đi. Thế sau ba ngày thì trên nó điều cái trung đoàn tôi đi, điều qua Hoằng Hóa, đi qua đường, đường sông Mã đấy sang Hoằng Hóa.
Thế là bác theo đoàn đi sang Hoằng Hóa luôn?
Vâng, theo cái đơn vị của tôi đấy sang Hoằng Hóa. Đấy, thế sang Hoằng Hóa thì không ở Hoằng Hóa, đi tuốt mãi lên trên cái, cái xã gì cũng thuộc Hoằng Hóa nhưng mà đóng quân ở đấy.
Cái đơn vị của bác người Thanh Hóa có đông không?
Không ít thôi, toàn người miền Nam thôi mà.
À, người miền Nam à?
Người miền Nam mà, thế sau khi cái đơn vị lên rồi thì một tháng sau thành lập sư đoàn, gọi là sư đoàn ba, 308. Lúc bấy giờ tập kết ra thì thành lập hai sư đoàn, một sư đoàn 330 ở Thanh Hóa này, thứ hai là sư đoàn 308, à 338 thì ở ngoài miền Bắc.
À tức là bác lúc đó là thuộc Sư 338 đấy?
Ừ, 338, lúc bấy giờ thì mới có thành lập sư, mới thành lập sư, thành lập sư đoàn. Thế đây tôi trực thuộc Sư đoàn 338.
Thế đến khi nào thì bác mới về lại thăm nhà?
Có về đâu.
Thế là đi luôn?
Đi luôn, không, không liên hệ gì cả, vì tôi biết bọn, bọn, cái bọn cải cách ruộng đất mà hắn biết thì lôi thôi lắm. Hắn biết thì hắn đuổi ngay mình về thôi chứ mình không ở trong quân đội được đâu, khiếp lắm, thế là sau cái...
Mình có tin tức gì ở nhà thường xuyên không?
Không, không tin tức gì hết. Thế sau khi thành lập sư đoàn rồi thì năm đấy là năm 57, 57, 58 gì đấy thì tôi đi học trường Nguyễn Ái Quốc, học xong rồi thì về là giáo viên trường Sĩ quan lục quân đấy, ở Sơn Tây, tôi làm giáo viên ở đấy bảy, tám năm. Thế sau khi làm giáo viên ở đấy rồi, được sáu, bảy năm rồi thì tôi đi học trường Đảng cao cấp, trường Đảng cao cấp đấy, học xong rồi thì về đơn vị, thì tình hình như thế. Cho nên bây giờ đánh Mỹ đánh miếc là mình cũng quan hệ nọ kia đấy, thế cho nên như bây giờ cán bộ cấp tướng là học sinh của tôi khối đấy (cười).
Bác dạy Sĩ quan lục quân là ngay từ những năm 60?
Ở đây khối này.
Năm bao nhiêu thì bác bắt đầu dạy Sĩ quan lục quân?
Năm 57, 58. 58 bắt đầu, ừ, 58.
Tức là học Nguyễn Ái Quốc một năm?
Ừ, học một năm.
Xong rồi ra dạy Sĩ quan lục quân?
Ừ, sau tôi về thì sau ba, bốn năm sau thì tôi đi học cái trường Đảng cao cấp đó.
Đến năm nào bác mới liên lạc được với gia đình?
Sau cái sửa sai.
Sau sửa sai?
Sau sửa sai (cười).
Tức là phải đến năm 57 à?
Ừ, sau sửa sai, đấy, sau sửa sai. Ối khi liên hệ được với cái đấy thì gay lắm, liên hệ được, liên hệ được thì tôi về phép, tôi về phép, về phép thì mình cũng ở được độ ba, bốn ngày xong mình đi thôi chứ không dám ở lâu, ở đây là đang chuẩn bị sửa sai mà.
À tức là lúc đấy đang chuẩn bị sửa sai chứ chưa sửa sai?
Ừ, chuẩn bị sửa sai.
Chưa sửa?
Chưa, về chết với bọn hắn ngay.
Lúc đó là bác có được mấy người con ở nhà rồi?
Ở nhà thì có hai đứa. Các cháu bây giờ hắn về hưu cả, một trai, một gái. Thằng con trai thì đang còn làm, ở đây thì tham gia cái, tham gia quân đội thì vào trong bộ đội đặc công, thằng đấy làm bộ đội đặc công, đánh ở đây này.
Bác thế là lập gia đình năm nào?
Lập gia đình từ những năm, năm 44, 45.
Năm 44?
Ừ, ở đây là gia đình cưới vợ cho con sớm lắm, cưới vợ sớm.
Tức là lúc năm 50 mà đi sang Trung Quốc là con là cũng có cả hai người rồi?
Có cả hai. Có hai, 49 một người, 46 một người.
Cái lúc học ở Trung Quốc xong rồi đi vào Nam khi đấy là mình có được ghé qua nhà không?
Không.
Đi thẳng một lèo luôn?
Liền đi luôn.
Tức là con cũng phải bao lâu mới gặp đấy nhờ?
Ừ, thế thôi.
Coi như tính từ lúc 49 đi thoát ly đấy, từ lúc đi bộ đội?
Ừ, đúng rồi.
Cái lúc mà bác bên Trung Quốc thì bác được học những cái gì ở bên đó ạ?
Học quân sự đấy, quân sự chính trị.
Tức là cụ thể là mình học về vấn đề tư tưởng hay là...?
Học quân sự, chính trị, học quân sự đấy, học nhiều tài liệu như bây giờ.
Hồi đó có những cái tài liệu gì mà mình được học ạ?
Triết học, kinh tế, lịch sử Đảng.
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đấy ạ?
Ừ.
Bên Trung Quốc thì là giáo viên Trung Quốc dạy à hay là cũng...?
Không, giáo viên mình chứ.
À cũng giáo viên mình. Tức là trường của mình đặt bên đó?
Trường bên đó, lúc bấy giờ trường Lục quân sang.
Lúc đó bác có phải học tiếng Trung Quốc không?
Biết chữ thôi chứ còn tiếng chả biết.
Bác biết chữ Nho từ trước khi...?
Biết chữ, có gì liên hệ mình viết chữ cho họ. Họ viết chữ lại cho mình thì mình trả lời.
Đấy là bác biết từ trước chứ còn những anh em khác mà không biết thì là không học chữ Trung Quốc?
Ờ thì thôi, thôi, lại có phiên dịch.
Giáo viên mà dạy bên đó là có những ông nào bác nhờ?
Bây giờ cũng quên hết rồi.
Có ông tướng nào của mình không?
Có tướng, nhiều tướng, quên hết rồi.
Ông Giáp có bao giờ sang đó giảng bài không?
Không, ông Giáp không có.
Lê Liêm có không?
Cũng không nhớ tên nữa, không nhớ. Các vị ấy bây giờ cũng hết, nghỉ cả, nghỉ rồi, có khi ông chết cả rồi.
Chính trị thì ông nào dạy?
Cũng nhiều, cũng đông.
À tức là các thầy khác nhau dạy ạ?
Ờ, mỗi một cái môn như vậy là hai, ba thầy.
Cán bộ Trung ương của mình có bao giờ sang nói chuyện không?
Cũng có.
Có ông nào bác nhờ?
Cũng có.
Có Trường Chinh không?
Có, ông Trường Chinh có sang một lần. Lúc bấy giờ đi Trung Quốc các bố ít, ít đi lắm, ít đi lắm.
Hoàng Quốc Việt có sang không?
Không. Các vị có nhưng mà ít đi.
Học quân sự thế mình có học cái, các cái cách đánh kiểu như là đánh du kích thì như thế nào rồi...?
Có, có chứ.
Có cái lớp mà huấn luyện sử dụng vũ khí không hay mình chỉ học về chiến lược, chiến thuật rồi là cung cách thôi?
Cũng học vũ khí, học bắn súng nọ kia, cũng tập bắn rồi cũng đi bắn.
Khi đó bộ đội của mình đã nhận được nhiều súng của Trung Quốc chưa?
Nhiều, súng thoải mái, sang bên đấy thì no, quần áo đầy đủ, quần áo mùa hè, mùa thu, mùa thu đều có quần áo Trung Quốc cả, giày dép không đi đất như mình đâu.
Tức là Trung Quốc họ viện trợ những cái quần áo, nhu yếu phẩm, quân nhu cho mình?
Họ cho, họ cho hết, đúng rồi, họ cho hết.
Ăn uống, mình ăn uống họ cũng nuôi?
Cũng nuôi.
Trung Quốc họ có cho mình tiền tiêu hàng tháng không?
Không, chỉ có ăn thôi.
Thế ví dụ cắt tóc rồi các thứ thì mình là...?
Cắt tóc thì phát cái đơ mình cắt chứ, cái, cái tông đơ cho bộ đội đấy rồi mình cắt cho nhau. Lúc bấy giờ cạo đầu đấy mà (cười). Đầu tôi lúc đấy chiến tranh là tôi toàn cạo.
À cạo trọc luôn à, không cần phải cắt kiểu?
Cạo trọc. Cạo đầu tôi đấy, hắn phát cho cái đơ, đơn vị cạo cho nhau. No, sang Trung Quốc no, phải nói là khi bắt đầu sang Trung Quốc là no, không còn đói rách như ở đây nữa.
Cái lúc mình đánh chiến dịch Biên giới như vậy là đã có chuyên gia Trung Quốc sang chưa?
Có rồi.
Họ có tham gia chỉ huy cùng với mình không?
Có chứ. Hồi trước đói rách khổ lắm, không thể tưởng tượng được.
Hồi đó cán bộ quân sự của Trung Quốc thì họ chỉ chỉ huy về đánh nhau hay có quản lý về tư tưởng nữa không?
Không, tư tưởng tùy mình, chính trị là mình thôi.
À họ không có cán bộ bên chính trị viên sang à?
Không, không. Mình, cán bộ của mình thôi. Họ chỉ có giáo viên Trung Quốc thôi với các cái thứ của họ, quần áo, giày dép rồi các cái thứ họ cho.
Cái hồi mình đánh Biên giới thì Trung Quốc là có chuyên gia nào sang để giúp mình?
Chưa, chưa, hồi đó chưa. Chiến dịch Biên giới thì chưa có.
Hồi đó ông Lê Quảng Ba đã sang chưa nhờ?
Lê Quảng Ba ở đâu thì mình chả biết. Đánh có hai tháng thôi mà, hai tháng thôi, giải phóng Đông Khê xong bọn tôi đi.
Đi thẳng sang bên đó luôn?
Ừ đi, đi trường Lục quân, cả trường Lục quân họ đem đi luôn.
Trường đó là mình, ban Giám hiệu các thứ là người Việt cả?
Người Việt chứ có ai nữa, phải đem theo người Việt đi, là sĩ quan đấy, trường, trường Lục quân đấy.
Lục quân?
Chẳng qua thay cái địa điểm ở Sơn Tây thôi chứ còn cũng chỉ là mình nhờ.
Lúc đó chắc là chưa có Sơn Tây, Sơn Tây lúc đó thì Pháp vẫn đóng mà?
Ờ, là nói chuyện rứa. Lúc bấy giờ ở nước nhà gay lắm, rất là gay. Còn cố vấn hay quân sự mãi đến Điện Biên Phủ thì mới có, mà có cũng chỉ một vài ông ở trên Bắc Ninh.
Mình đi sang đấy là đầu bếp cũng của mình à hay là đầu bếp Trung Quốc?
Đầu bếp mình hết, mình hết.
Tức là họ chỉ cung cấp lương thực thực phẩm thôi?
Ờ, thế thôi.
Tức là nấu ăn theo kiểu của mình?
Của mình, mình hết, mình hết. Cấp dưỡng các thứ là phải đưa đi chứ.
Hồi đó mình có mang tiền Bác Hồ sang đấy để tiêu giữa anh em với nhau không hay là...?
Không, không, cũng chả có đâu, cũng chả có. Thì lúc bấy giờ đủ hết có cần tiền gì nữa. Ăn uống thì đủ, quần áo thì đủ, đấy, các cái thứ thì họ cứ cho. Tiền nong, lúc bấy giờ cũng chả có tiền, mình chả có xu nào đâu.
Vậy chứ nói cái hồi bác mà đi làm ở xã các thứ đấy thì cũng là không có lương, không có gì à?
Vâng, chả có gì hết. Xã lúc đấy chả có chi. 
[Ông Phong nói: Lúc nãy tôi có nói với cô là những nhà có mới ra làm việc mà.
Là mình đi ăn cơm nhà rồi đi làm việc xã?
Ờ, ăn cơm nhà đi thôi. Cán bộ lúc đấy chỉ nhà có mới làm chứ còn nông dân nghèo khổ làm làm răng được. Cơm nhà đi. Không có trình độ lại cũng không có của nữa].
Không có điều kiện kinh tế?
Ừ. Thế thôi.
Thế là như nhà bác là cũng phải có khá giả thì mới nuôi được, nấu cơm được cho cán bộ ăn chứ?
Ờ, đúng rồi, phải thế chứ.
Thế nhưng mà sau, sau cải cách rồi, sửa sai nhà mình có được sửa sai không bác?
Sửa sai. Sửa thì lúc đấy địa chủ cũng là địa chủ kháng chiến, đề chữ, thêm chữ kháng chiến vào thì hắn được cái chỗ đấy thôi chứ còn...
Nhưng mà đề tên kháng chiến vào cái lúc mà bị quy thì mình có bị thu hết các thứ không?
Có chứ, hết, không còn, không còn cái gì.
Thế sau có lấy lại được không?
Lấy thì lấy trời. Không còn cái thứ gì.
Những cái cán bộ mà lúc trước mình nuôi họ ấy thì, thì...?
Họ cũng chả dám đến, họ cũng không dám gặp. 
[Ông Phong nói: Các cô phải nhớ như ông Trường Chinh Tổng Bí thư về đến giữa đường hắn còn đón hắn lôi ra đấy, ông Trường Chinh đấy, cho nên gì nữa mà, lúc đấy phong trào nó khiếp lắm.
Tức là lúc đấy bác biết cái là bác phải đi?
Nhất đội nhì trời mà lại.
Hồi đó đội cải cách đấy là ở đâu về đây? Cán bộ đó thì ở đâu?
Chả biết ở đâu về thì mình không biết.
Nhưng mà họ nói giọng vùng mình hay là họ ở tỉnh khác?
Ở ta cả cũng có mà ấy ở cử về biết làm sao được. Khiếp lắm, nói đến đội cải cách còn hơn là vua hồi trước].
Nhưng mà không, họ không dùng người địa phương đúng không?
Không có.
Tức là cán bộ địa phương mình không được tham gia à nên là mình không biết?
Không, không có.
À phải là người chỗ khác về?
Vâng.
Cái người mình ở đây thì chắc lại đi sang vùng khác để làm đội cải cách?
Chả biết được. Nó cũng có điều một số ít thôi.
Nhưng mà những cán bộ lúc trước ở nhà mình các thứ họ cũng không nói...?
[Ông Phong nói: Nói làm sao được, nói là cũng sợ họ bị liên quan, không dám. Như ông Trường Chinh mà về hắn còn lôi ra, còn ấy chứ. Nói ăn thua gì]. 
Cải cách thì khiếp lắm.
Thời đó là bộ đội cũng có tham gia cải cách đấy chứ nhờ?
Có, có chứ.
Đơn vị của bác có tham gia không?
Không.
Tức là mấy cái đơn vị tập kết là không có tham gia làm việc đó?
Không có đâu, tập kết thì không có ai tham gia.
Tức là bộ đội ở sẵn ngoài này đấy?
Bộ đội ở đây. Bộ đội miền Bắc thôi. Mấy cái tay nó về thì cũng khiếp lắm, thì cũng khiếp lắm, tung tin này khác, tìm mọi cách để làm khiếp lắm.
[Ông Phong nói: Gia đình nhà tôi cũng chỉ trung nông cứng một tí mà không được cứng, tụi tôi mà đi bộ đội mà cũng không dám về.
À lúc đấy bác cũng đi bộ đội rồi?
Tôi đi bộ đội năm 52 cơ mà.
Cũng không dám về nhà?
Tôi ở núi Môn đấy, ở ngay Sư đoàn 304 rồi sau đánh nhau rồi tiếp quản Thủ đô với Hà Đông xong thì về. Núi Môn ở, trung đoàn tôi ở núi Môn đấy, sau đơn vị ông này tập kết ra trực tiếp đây này, 305 đây này.
Tức là núi Môn ở đâu nhờ?
Ở Hòa Bình, đường đi Hòa Bình chỗ chợ Bến đây, ngay chỗ núi Môn đây này, gọi là...
Lúc đấy cũng biết ở Thanh Hóa đây có...?
Ô biết cái chi, ông anh tôi ở trong cái cải cách, Bí thư hắn bảo Quốc dân đảng hắn bắn ầm ầm ở ngoài cái chỗ đơn vị tôi.
Tức là trong quân đội mình đấy?
Không, gọi là cái ông Bí thư đấy chứ, động viên chúng tôi đi làm hậu thuẫn cho cải cách ruộng đất mà. Hồi trước đây làm Bí thư mới lợi dụng làm Bí thư để mà leo cao theo kiểu Khơ rút sốp với lại Liên Xô cho nên hắn lôi ra hắn bắn ầm ầm ầm ầm. Sau sửa sai mới tiếc chứ, tôi bảo đúng là chán thật. Còn trước đây bộ đội chỉ đi làm dù là cái chi đi làm hậu thuẫn cho cải cách đấy.
À làm hậu thuẫn à?
Ờ, nông dân.
Mình có tham gia vào đấy không?
Chỉ có ra ngồi đó làm hậu thuẫn ngồi đấy thôi chứ còn được nói cái chi mà ngồi với các ông đấy. Nông dân đấu ra làm sao rồi nói ra làm sao chỉ ngồi nghe chứ anh nào dám.
Tức là bộ đội ngồi xung quanh thôi?
Ờ, ngồi gọi là làm hậu thuẫn mà lại.
Mình có phải tham gia vào những cái gì không?
Chả được cái gì, có tham gia thì ông to chứ còn mình là cái loại ở đại đội rứa ăn thua gì.
Nếu mà có đánh nhau lộn xộn thì mình có phải can thiệp không?
Ờ, đại khái làm hậu thuẫn đấy rồi, cái món đội với cán bộ lãnh đạo đấy là họ dùng đấy là họ làm cho tận cái kiểu như thế chứ dân đấu tố với lại. Có mần cái chi đâu, mần coi ai dám nói, có biết cũng chả nói được. Từ năm 53, 54, 55 ấy rứa là 55, 56.
Tức là bác có chứng kiến cái ông Bí thư ở đó bị bắn?
Ờ.
Bộ đội mình bắn hay là họ...?
Bộ đội, cái đơn vị tòa án người ta xử người ta bắn chứ còn bộ đội chỉ làm hậu thuẫn thôi chứ.
Tức là bộ đội chỉ ngồi xem?
Xem, gọi là giữ như thế là...
Trật tự?
Như cô là chỉ huy đấy là cô có bộ đội đấy thì cô nói vẫn mạnh hơn là không có cái lực lượng gì, đại khái là vậy, đại khái làm hậu thuẫn mà còn, có cán bộ cải cách với cán bộ lãnh đạo ở đấy.
À tức là Bí thư Đảng là bị bắn à?
Bắn chứ, hắn lôi ra hắn bảo Quốc dân đảng thì không bắn còn làm gì nữa, rồi hắn ghép vô cái tội chui sâu leo cao thì lúc mình biết ra răng được. Đấy, hắn ghép vô cái tội những ông Bí thư mà ở ngoài đấy là người ta tố.
Ngày xưa ở Thanh Hóa mình là có có Quốc dân đảng không nhờ?
Mạn ngoài có, chứ còn Thanh Hóa thì không biết có hay không, Thanh Hóa thì lại có cái phong trào tuệ quang tuệ chiếu.
Lúc năm 46 thì có...?
Bắt bác 076 ạ, Thanh Hóa ta có phong trào Tuệ quang tuệ chiếu cho nên hắn mới lôi các vị ấy ra để kẹp.
Phong trào gì ạ?
Tuệ quang tuệ chiếu đấy, ở bên Hoằng Hóa, đâu bên Hoằng Hóa.
Tuệ quang tuệ chiếu ạ?
Ừ.
Bên Hoằng Hóa à?
Bên Quốc dân đảng nhưng mà lại có cái phong trào ấy, năm 53 đã đấu rồi còn, đấu tranh chính trị đã lôi ra rồi.
Tuệ quang tuệ chiếu à?
Ờ.
Đấy là hai, hai người à?
Không phải hai người mà cái phong trào đấy, gọi là...
Phong trào gọi là thế. Đấu là đấu ai?
Đấu những người mà trong làng trong xã, những người mà có ăn học rồi có nọ kia mà ấy rồi ăn nói không theo cách mạng, không theo Việt Minh, nói cái kiểu như phản động hay là ấy là họ lôi ra là họ đấu đá, có thậm chí có anh họ còn bắn, Thanh Hóa mình đây.
Ở huyện nào ạ?
Ở ta đây thôi chứ còn ngay đây, trước đây còn cái đình làng Hòa Chúng nó lôi ra ấy, kìm xã đội xã điếc là lúc đấy là cứ đem xoắn thế này này, gọi là tuệ quang tuệ chiếu thôi mà. Cái tổ chức phản động.
Tức là họ có thành một tổ chức không?
Có tổ chức của nó. Gọi là Tuệ quang tuệ chiếu tôi còn nhớ những cái trò đó mà, tôi sang bên đây...
Mấy ông đấy là sư à?
Hả?
Sư à?
Thì cứ gọi như rứa thôi chứ phong trào, chứ còn chả biết sư hay là không hay là người ra làm răng, cũng không biết như thế nào là Tuệ quang tuệ chiếu, cứ cái danh từ tôi biết tôi nói thế thôi.
Không biết sao lại gọi tên thế nhờ?
Ờ.
Hồi đó là có những ông nào bị bắt?
Ở đây mà cái bắt như thế là ông cai Tuyết kia là treo lên là rứa rồi. Mà, mà cán bộ xã này mà còn Quảng Châu này mần chứ không phải là năm 53, à năm 52 đấy là tôi được biết là, tôi mãi đến cuối 52 mới đi bộ đội mà. Mà đầu 53 đấy là lôi ra là cứ lấy kìm rồi xoắn thế này, rồi đá.
Xoắn cái gì ạ?
Xoắn thịt đây này. Tra hỏi rồi thế nọ kia, rồi tổ chức mày làm những việc gì. Rứa ở đây như ông Long Duông là phải chạy mãi ra ngoài, trốn ở ngoài Hà Nội ở, bây giờ ông là ở Hàng Đào, trước đây cũng là, cũng cái thành phần ấy nhưng mà gọi là phản động.
Tuệ quang tuệ chiếu đấy?
Ừ, ghép là tội phản động, hắn ghép ra làm sao đấy.
Ông nào chạy ra Hàng Đào?
Ông Long Duông.
Long Duông à?
Ờ. Ông ấy tên là ông Duông]. 
Lê Đức Long.
Lê Đức Long à?
Ừ, Lê Đức Long. Đấy, phải chạy ra ngoài đấy đấy. Làm thày thuốc bắc đấy. 
[Ông Phong nói: Ông là phụ trách tổ trưởng Đông y ở như, ông ra là ông có cái nghề Đông y, ông làm ở như bệnh viện mắt đấy hay là ấy ở Trung ương].
Bây giờ đang ở Hàng Đào à?
Trước, bây giờ ông ở nhà yếu rồi, nhưng mà có thằng con bây giờ làm, làm ở Bệnh viện 108 đấy.
À, con ông ấy tên là gì bác nhờ?
Bác sĩ 108 đấy. 
[Ông Phong nói: Không, không nhớ tên được. Bác sĩ 108, bác sĩ thuốc bắc đấy. Trước đây ông ở 44 Nguyễn Du nhưng mà chỗ đấy bây giờ Bộ Công an người ta lấy, nói chung ấy cả giờ đưa ông ấy về Hàng Đào. Mà tôi cũng chính, tôi cũng chả biết, về đấy tôi cũng chứ còn không biết là ở chỗ nào, không biết. Rứa còn trước đây tôi công tác ở ngoài đó.
Nhưng mà ông đấy là có tham gia vào cái tệ quang tệ chiếu đấy?
Các ông có dính vào cái cuộc mà như tôi nói đấy, còn có dính, à có tham gia hay không thì tôi không biết rồi đấu tranh rồi sợ quá rồi cũng treo cổ, cũng treo lên như thế này rồi cũng nọ kia rồi sau đó rồi cũng.
Ông ấy chạy?
Ông chạy ra ngoài này]. 
Cũng bắt vớ vẩn thôi chứ cũng chả phải. 
[Ông Phong nói: Gọi là có hoạt động hay không cũng chả biết. Chả phải đâu. Trong ta có cái phong trào đấy, còn ngoài Bắc là có ông Vong Lầu là đấy ta vừa nói lúc nãy]. 
Vì nhà ông đấy là cũng quy địa chủ rồi, ông bố ông ấy là quy địa chủ rồi, nhà ông cai Tuyết là quy địa chủ rồi, cho nên hắn bắt ra đấy hắn cột vào chân cái cột va đấy.
Có ai bị bắn không ông?
Không, cái cột va đây là. Bắn là dưới làng kia nó có bắn một người.
Ai hả bác? Tên là gì?
Ông, ông gì ông Phong nhờ.
Ở làng mô ạ?
Yên Trạch đấy.
À Yên Trạch hắn bắn ông Lý Cẩm à?
À Lý Cẩm.
Đấy là cũng cái năm 53 đấy?
Ờ, trong cải cách. 
[Ông Phong nói: Đấy, phong trào mà tôi nói đấy.
Cái tuệ quang tuệ chiếu đấy?
Ừ.
Hồi đó cái phong trào đấy là họ làm những việc gì?
Chả biết làm việc gì, thì cứ bảo là phản động đó thôi mà, chứ còn mình biết làm sao được. Mà rồi phong trào nó đâu.
Mình có bắt được chứng cứ gì không?
Thì biết ở đâu đâu, thấy phổ biến là cái món này này]. 
Nó cũng ở đâu, cái phong trào ở đâu đấy, cái tiếng thế thôi, thì nhân cái cải cách thì bắt.
Có liên quan gì đến Trung Quốc không nhờ, cái tiếng tuệ quang tuệ chiếu đấy?
Không có, không có.
Không liên quan gì đến Phật giáo ạ?
Ừ, thế là, là nhân cái cải cách ruộng đất, thế rồi hắn cũng có cái gọi là cái, cái phong trào ở đâu ấy, một vài thằng nó liên hệ về đây, chứ không, ở đây không có đâu, hắn liên hệ về đây với một vài vị, một vài vị là các vị cũng theo cái tuệ quang tuệ chiếu đấy.
Tệ quang tệ chiếu ạ?
Tuệ quang.
Tuệ như là nghe như là Phật giáo nhờ?
Ờ, Tuệ quang. 
[Ông Phong nói: Cái danh từ đấy chỉ biết tên. Nói cái chỗ là cái phong trào đấy là tôi còn sợ lắm. Rứa là những anh mà cứ thấy phản ảnh là đi họp đi đêm đi khuya rứa là rồi lôi ra rồi hắn làm thế thôi mà]. 
Gọi là hắn vu ra để hắn đấu cho ấy thôi, chứ có nhiều, nhiều người người ta cũng chả theo dõi cái phong trào này. 
[Ông Phong nói: Trước khi, trước khi cải cách ruộng đất mà ấy là có cái phong trào đấy.
Là cái này đã từ trước rồi đấy?
Là từ trước, đã dẹp trước rồi còn, coi là là dẹp trước]. 
Thế là cột cái chân lên, rồi bắt đầu hắn kéo lên trên cao, hắn trói người lại. Treo chân, treo tay, ui.
Nhưng mà làm những cái đấy là người của xã mình đây làm hay là...?
Ờ thì dân quân du kích mang tới.
Dân quân du kích?
Cái bọn ở xã.
Chứ còn cái cải cách là người nơi khác đến?
[Ông Phong nói: Ờ, cải cách thì đó là, đây gọi là dẹp trước khi cải cách ruộng đất là có cái món này. Bọn này, bọn ở xã này thôi. Tôi cũng mới đến, các anh chị cũng chả biết đâu nhưng mà tôi cũng trí nhớ, thấy bác đây bác cũng lâu ngày rồi đi xa là một, với bác đây là cũng, cũng có nhiều cái bác quên chứ không phải là nhớ được, minh mẫn được, thông tin được như trước đâu.
Thế bác còn ở địa phương đây đến tận năm năm mấy bác mới đi bộ đội kia mà?
Ai?
Bác đấy, bác Phong?
Ờ, tôi mãi đến năm, cuối 52 tôi mới ra bộ đội.
Vâng, thế thì những cái chuyện ở địa phương đây...?
Ờ thì chuyện, tôi với ông ấy là cũng tiến tới là hai anh em.
Anh em họ ạ?
Anh đôi bạn cháu dì, đấy, cũng ngang với nhau nhưng mà ông ấy nhiều tuổi bây giờ ông ấy, ông anh này, thường xuyên. Thường xuyên tôi hay rỗi, về hưu là hay lên đây chơi với bác ấy].
Thế cái Tuệ quang tuệ chiếu đấy không biết là ở vùng nào họ đưa đến nhờ?
Chụp ảnh à?
Vâng.
Thế đi lấy cái áo mặc đã.
Áo bộ đội à?
Áo bộ đội thì bỏ rồi (cười), để tôi lấy cái áo.
Tôi lại không mặc áo này.
Nhà bác Phong có gần đây không?
[Ông Phong nói: Ở dưới ở, trước đây ông cũng ở năm nay ông anh cả đang, ông con trai cả của ông ấy đang ở, ở ngay hai anh em.
À thế là bác cũng dọc đường này đi xuống?
Đi xuống, xuống phá đấy. Nhà ông này là ông ấy bên quân đội, 12 năm đại úy chứ kể vì thành phần cho nên không lên được.
Bác ở đây thế cháu hỏi bác có biết nhà ông Lượng không nhờ?
Ông Lượng á?
Vâng.
Huân Lượng thì trong này, xóm Trại đây này, đấy ông tiền khởi nghĩa đây, mới được phong đây chứ. Ờ thì Lượng Huấn, tôi còn lạ gì, nhà đây này, có thằng con bán hàng đây này, nhà ở trong xóm đây.
Nhà ông ấy là xóm, xóm gì ạ?
Xóm Trại.
Tức là đi đường nào ạ? Đường phía trên này?
Đây này, đang, đường đang làm đi vào đấy.
Đường đang làm đây. Ở xóm Trại à?
Ừ, ông đấy xóm Trại.
Con ông ấy bán hàng ngay ngoài này ạ?
Ờ, có thằng bán hàng ngay, gạch ngói ngay đầu đường này này. Thằng Long đấy. Long Hà, hỏi nhà bác, ông Huấn đấy mà, ở trong xóm Trại mà con ông ấy đang bán hàng đây này. Ông mới được công nhận là tiền khởi nghĩa đấy].
Để tí nữa tôi nói với anh chị cái nhóm Việt Minh cho anh nghe, tí tôi nói rõ chỗ đấy cho các anh biết.
Bác nói là phong trào Việt Minh ở đây sao ạ?
Ờ, như thế này tôi nói lại một tí nữa, tôi kể thêm một tí thôi, đấy. Tôi nói thế này nhé, nói phong trào ở đây thì có từ năm 43, nãy nói rồi, năm 44, tháng 4 năm 44, thì mùng 8 tháng 4 năm 44 thì được Tố Hữu về công nhận vùng cách mạng Quảng Xương, về Đảng nói rồi, về cái lực lượng Việt Minh ở đây thì gồm có 53 người, đông nhất toàn huyện, 53 người. Hiện nay ấy thì đã được công nhận thì đã được công nhận lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa là hăm mốt người.
Hăm mốt người ạ?
21 người, xứ này này, xã này này, được công nhận lão thành cách mạng.
Thế còn hai mươi mấy người kia đâu?
21 người, đây, lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa là 21 người, 21 người. Đấy, cả huyện là chưa đầy 300 người, nói huyện nhá, lực lượng Việt Minh cả huyện chưa đầy 300 người, thì hiện nay mới được công nhận 54 người, đấy, hiện nay là còn như thế. Cho nên cái chỗ này tôi nghĩ rằng là cái, cái tỉnh làm rất là lôi thôi, rất là vớ vẩn, tôi nói thuộc Hoằng Hóa công nhận gần hết rồi, Hoằng Hóa mấy trăm người ta công nhận được hết. Riêng ở đây, riêng Quảng Xương thì mới công nhận được cán bộ tiền khởi nghĩa và cán bộ lão thành cách mạng trên năm chục người.
Trên năm chục người?
Trên năm chục người. Ở cái vùng này, ở cái vùng này là 53 người tham gia mới được công nhận 21 người.
Thế trục trặc về cái chỗ nào ạ, mình không làm hồ sơ hay là thế nào?
Đây, đây mới được công nhận 21 người. 21 người là từ cái hồi tôi về tôi mới lại giải quyết được, mới được gọi như thế, chứ bây giờ cứ để các vị là cứ lằng nhằng là chả ai giải quyết cho ai, không giải quyết cho ai. Đấy thế trong hai, hiện nay còn 32, 33 người thì còn sống lại thì chỉ còn có 4 người, còn bao nhiêu chết hết, chết hết rồi.
Bây giờ chỉ còn có 4 người còn sống, những người kia không còn ai?
4 người còn sống, 4 người còn sống.
Thế là những người nào ạ?
Thế 4 người còn sống đấy thì cứ giải quyết đi giải quyết lại cũng không công nhận được, không công nhận được, hôm trước đã làm rồi thế nhưng mà mỗi khi mà làm cái này tôi, huyện nó mời tôi cả, đấy, mời lên để mà giải quyết công nhận đấy. Tỉnh về, tỉnh thì Dưỡng với ấy về, Dưỡng chính sách mà, thế năm ngoái về thì giải quyết được 8, 9 người, thì năm nay còn mấy người còn sống có đề nghị rồi nhưng mà huyện người ta cứ để đấy, tỉnh làm để đấy. Mà nó trục trặc cái này cái kia rồi trong hồ sơ rồi viết cái thế này thế kia, đấy, viết cái thế này thế kia. Thế trên thì căn cứ vào hồ sơ, căn cứ vào hồ sơ, cho nên là do cái hồ sơ như thế, viết lách nó không đầy đủ cho nên là đang để dài đây. Đấy, hiện đang còn sống là có 4 người, thế còn là mấy người...
Còn sống đấy là có những ông nào bác nhờ?
À tôi nói đây, Lê, Lê Minh, Lê Minh Ngo là một này.
Lê Minh Ngo?
Ờ, Minh Ngo, nhưng mà, hiện nay đang sống đây, hiện nay đang sống đây.
Ông ấy là ở...?
Xóm Đồn, xóm Đồn này.
Xóm Đồn ạ?
Ờ, ở xóm Đồn này. Ông đấy cũng gần chết rồi, ốm nặng.
Ông ấy ốm nặng ạ?
Ờ, ốm nặng, mấy năm nay có đi được đâu, nằm ngồi tại chỗ. Nói cái tên đây nhá, một là ông Ngo này, thứ hai là ông Nem, Lê Xuân Nem, Lê Xuân Nem, ông người xóm Phúc đây.
Người đâu ạ?
Xóm Phúc. Người xóm Phúc, xóm Phúc.
Xóm Phúc ạ?
Lê Xuân Nem, xóm Phúc. Minh Ngo thì xóm Đồn, Minh Ngo xóm Đồn, Lê Xuân Nem xóm Phúc.
Ông Nem thì còn tỉnh táo không?
Còn tỉnh táo, chỉ có mỗi cái, cái chân không đi được thôi, khớp mà, đấy khớp thôi, cũng tám mấy rồi. Còn Thọ Đài ông chi đấy nhờ, Soan Thụ, ông Soan Thụ.
Soan Thụ?
Soan Thụ, người Thọ Đài, tham gia khởi nghĩa đấy, tham gia, chưa được công nhận.
Nhưng mấy ông này là sau khởi nghĩa có tham gia trong địa phương hay là...?
Có tham gia, tham gia cả. Đấy, ở Thọ Đài thì ông Soan Thụ, tên ông ấy là ông Soan Thụ.
Ông Soan Thụ này ông ấy còn khỏe không ạ?
Cũng còn khỏe, ông ấy đang còn khỏe, trên 80 tuổi rồi mà vẫn còn khỏe, đi lại rất bình thường. Xe đạp đạp tốt. Đấy là thứ ba nhá. Thứ tư là bà Lê Thị, nữ thì còn bà Lê Thị Mai, Lê Thị Mai.
À bà Lê Thị Mai là em bà Lê Thị Tuyết ạ?
Vâng, thấy sống đấy, đang còn sống đấy.
Bà Lê Thị Mai vẫn tỉnh táo chứ ạ?
Vâng, bà ấy tỉnh táo.
Bà Lê Thị Mai là xóm gì nhờ?
Xóm Kinh, Thọ Kinh, Thọ Kinh. Đấy, còn lại còn sống 4 người. Thế còn chết 29 người.
Còn bà Tuyết là được công nhận rồi?
Bà Tuyết là rồi rồi.
Bà Tuyết là ở dưới...?
Bà Tuyết được công nhận rồi. Người ở đây nhưng mà giờ bà ấy ở Quảng Châu phải chuyển ngay cho bà ở Quảng Châu. Được công nhận rồi.
Bà ấy ở Quảng Châu bà ở xóm gì bác nhờ?
Hiện nay là ở thôn Kiều, hiện nay là bà ấy ở thôn Kiều. Bà Tuyết thì giải quyết rồi. Còn 29 vị kia thì chết rồi nhưng mà giải quyết sang năm chứ để thế.
Bà Lê Thị Tuyết là hiện ở xóm Cầu...?
Châu Kiều, thôn.
Châu Kiều à?
Ờ, đúng rồi. Đi Châu Kiều.
Đấy là thuộc xã dưới?
Ừ. Người ở đây nhưng mà lấy chồng ở đấy cho nên chuyển bà về đấy cho bà đi làm.
Về Thọ Châu đấy?
Ừ. Còn người người ở đây. Danh sách thì, cái danh sách mà, mà những người được trên công nhận rồi đấy thì trên tỉnh, trên huyện có cả, thì có cả.
Những người mà tham gia trong cái Ủy ban hành chính kháng chiến ở đây đấy, giờ còn có ai sống không nhờ?
Chả còn ai, hết, chết hết rồi.
Chết hết rồi à?
Ừ, chả còn ai.
Bà Lê Thị Mai này sau khi khởi nghĩa xong thì bà ấy làm gì?
Bà làm công tác phụ nữ thôi.
Bà Tuyết cũng làm Phụ nữ ạ?
Bà Tuyết làm công tác phụ nữ, thế còn thì chết, hiện nay chết 29 vị đấy. Thế nhiều lần đề nghị nhưng mà trên nói là chưa có kế hoạch, chưa có chủ trương. 
[Ông Phong nói: Thì như là không phải là ấy như nhà chỗ nhà ông Độ mà bốn anh em hiện nay cũng đang nằm danh sách này mà chết cả rồi đấy. Nhà ông Độ Giang cái phong trào mà nuôi cán bộ cái lúc mà cải cách, à lúc mà cướp được chính quyền xong rồi thì ông bà cho đến gia đình đấy là cũng có điều kiện, vào cái loại phú nông mà cải cách hắn đánh tiêu diệt phú nông, cho nên cũng có tiền có của cho nên toàn nuôi cán bộ ngoài cái lớp mà như ở nhà bác Tịnh nói ra nhưng mà người ta cũng nôm na, người ta cũng cứ nói].
Bác Tịnh thì còn sống không nhờ?
Ai?
Ông Tịnh ạ?
Ông Tịnh chết lâu rồi, nuôi, nuôi Tố Hữu chứ gì, chết hết rồi. 
[Ông Phong nói: Rứa đang nói cái chỗ cho nên gia đình vẫn là ở xóm đây hay là ở xã người ta cũng công nhận là nhà ông ấy, nhà ông bà đấy là ấy.
Ông bà gì hả bác? Tên gì ạ?
Bà Giang, ông Độ, ông Tháp, ông Doãn, đấy 4 anh em bây giờ cũng chết cả rồi mà nằm trong danh sách 29 người này là có 4 anh em cả đấy, thế thì thiệt thòi, nhưng cũng đã công nhận được đâu].
Cái này thì chúng tôi biết được là Quốc hội có chủ trương rồi, Bộ Chính trị có rồi, nhưng mà chờ cái hướng dẫn cụ thể của, của Ban Tổ chức, bây giờ giao Ban Tổ chức Trung ương họ ấy, để giải quyết. Thế thì mấy năm nay thì để đấy, các vị để đấy, đang để đấy đấy. Bây giờ tôi nghĩ rằng bây giờ Đảng là có chủ trương đấy, Đảng là có chủ trương, Thanh niên xung phong có rồi nhá, chống Pháp có rồi nhá, chống Mỹ có rồi nhá, những người có công với cách mạng có rồi nhá, rồi nọ kia đấy thì là giải quyết cả, nhưng mà riêng những cái người, lực lượng chủ yếu, nòng cốt của Mặt trận Việt Minh của Tổng khởi nghĩa, của Cách mạng tháng Tám thì đang bỏ người ta đấy, đang bỏ người ta đấy.
Nhưng mà ở địa phương mình là đều là biết hết cả những người đấy là họ tham gia chứ?
Thường biết cả chứ, biết hết đây, biết hết.
4 người này thì có ai là đảng viên không?
Không. À có ông Soan Thụ, ông cố Soan Thụ là đảng viên.
Soan Thụ là đảng viên à?
Ông Nem là trực thuộc đảng viên.
À ông Nem đảng viên, ông Soan Thụ cũng đảng viên?
Đảng viên đấy. Sau làm Chủ tịch rồi về hưu, đi lên huyện làm cái chi rồi về hưu đó.
Ông nào làm Chủ tịch?
Ông Nem. Chủ tịch xã ngày xưa đấy mà. Thế là tình hình là cái lực lượng Việt Minh thì nói với anh như thế. Tức là lực lượng Việt Minh ở đây đấy, lực lượng Việt Minh cái làng Hòa Chúng này thì Ban lãnh đạo Việt Minh huyện phân công cho lực lượng Việt Minh đánh chiếm huyện lỵ Quảng Xương, đánh chiếm huyện lỵ Quảng Xương chỉ có lực lượng Việt Minh đi đánh chiếm thôi, chứ còn lực lượng các nơi khác thì làm nhiệm vụ khác, làm nhiệm vụ khác. Đấy, lực lượng đánh chiếm Việt Minh huyện, đánh chiếm huyện Quảng Xương là lực lượng Việt Minh làng Hòa Chúng, làng Hòa Chúng, cộng với 11 người, cộng với 11 người của xã Quảng Châu. Xã Quảng Châu lúc bấy giờ cũng chỉ có 11 người tham gia, thì đi đánh chiếm huyện lỵ Quảng Xương họ có tham gia đấy, đấy, họ tham gia. Thế lực lượng đi đánh chiếm huyện lỵ Quảng Xương được phân công là lực lượng làng Hòa Chúng, gọi là lực lượng Bắc Quảng Xương, lực lượng Bắc Quảng Xương, thì lực lượng chủ yếu ở đây là lực lượng làng Hòa Chúng. Đấy, thế các cái nơi, lực lượng các nơi, lực lượng Việt Minh các nơi thì làm cái nhiệm vụ khác, các nơi khác. Đấy, báo cáo để anh chị rõ là như vậy.
À tức là ông Nem sau này ông ấy có làm Chủ tịch của huyện à?
Ờ, rồi sau này chuyển lên huyện. Xã thôi, xã.
Chủ tịch xã?
Sau rồi lên huyện. Ở xã này rồi lên huyện, làm cán bộ gì đó. Công tác trên huyện rồi về hưu.
Tức là ông làm liền suốt từ năm 45 cho đến sau này?
Vâng, làm liền tù tì đấy.
Mà lại không được công nhận?
Ừ. Đây cái hồ sơ ông Nem tôi nói để anh chị rõ này, cái hồ sơ của đảng viên đấy là có ghi thế này. Trước đây thì ông có ghi rằng là, lực lượng cũ có ghi hồ sơ ông Nem đó ông ấy là tham gia tháng 4 năm 1945 cơ, nhưng mà trong hồ sơ ông ghi là tháng 1 năm 1945, tháng 1 năm 45.
Sai một tí, bây giờ tuổi cao thì là nó quên?
Ừ, ghi tháng 1 năm 45. Thành ra trên bây giờ là cứ nói bây giờ chúng tôi nghi số 1 lắm, chỗ, chỗ ông Dưỡng đấy, chúng tôi thì chúng tôi nghi con số 1, cho nên của ông Nem là đang phải để đấy. Lực lượng ở đây, chúng tôi ở đây, chúng tôi những người phụ trách lúc bấy giờ biết tình hình đấy mà đưa ông Nem vào loại này, ở đây công nhận, công nhận đấy, thế nhưng mà do ông, ông viết lách thế nào thì trên là công nhận, trên nói là chúng tôi nghi con số 1 lắm, nghi số 1 lắm, thế thì hiện nay ông Nem là như thế.
Xóm Phúc là cũng nằm trên cái trục đường đây à?
Vâng gần đây. Ngay dưới chỗ tôi.
Rẽ sang bên kia à?
Thẳng cái đường nhựa mà làm đây là trúng. Thế thì hiện nay là, là báo cáo với chị, với anh là thế. Hiện nay chúng tôi ở đây còn 20, còn 33 người, thì 4 người còn sống, 4 người còn sống thế còn bao nhiêu thì chết hết. Thì hiện nay ở đây chúng tôi chỉ chờ, chờ cái hướng dẫn cụ thể của trên để chúng tôi giải quyết cho các cố. Hồ sơ đây chúng tôi có cả, hồ sơ đây chúng tôi làm hết rồi, công nhận lão thành cách mạng ở đây chúng tôi có cả. Anh về công nhận, có tài liệu ở đây rồi, bọn đây chúng tôi công nhận các cố đấy, cho nên chỉ chờ cái hướng dẫn cụ thể chúng tôi làm, thì không biết là có được hay không. Mà tôi mà chết thì tôi, chả còn ai hết, cả huyện hết.
Thế bác phải làm chứng cho họ đúng không?
Làm cả huyện cơ, làm cả huyện cơ, cả huyện cơ, trong huyện là lúc bấy giờ, lúc bấy giờ trong Mặt trận Việt Minh, trong ban lãnh đạo thì tôi là phụ trách công tác tuyên truyền, làm phụ trách công tác tuyên truyền, đấy, cho nên tôi biết các cái xã có ai tham gia tôi biết cả, tôi biết cả, cho nên là lâu nay mà làm cái số người trong các xã thì huyện là phải mời tôi hết, vì tôi biết cả, là có nhiều người tôi chứng nhận. Cho nên hiện nay là cái số ở đây bọn tôi chứng nhận cả, có những cái chứng nhận thì đều chứng nhận, rồi có các cái chứng nhận là, là lão thành cách mạng thì tôi chứng nhận, thì chỉ chờ cái hướng dẫn cụ thể chúng tôi làm. Hiện nay chỗ Dưỡng cũng rất trông, trông mong đấy, mà ông Dưỡng là trông mong, trên cứ hướng dẫn nhanh đi, chứ không thôi bọn tôi chết rồi thì thế dở ra chịu đấy. Thế còn ở đây còn làm được 21 người, thì từ khi tôi về hưu đến nay mới làm được cái đấy, mới làm được các cố. Mình làm cũng vất vả lắm, vất vả lắm. 
[Ông Phong nói: Các anh ở huyện hay ở tỉnh? ].
Bọn cháu là ở Hà Nội vào?
Từ Trung ương. Hà Nội cơ à. Chỗ ông Tố Hữu kia đấy.
Ở Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.
Thế đấy là việc, cái việc thứ hai, đấy, số người như thế. Thế còn những người, những cái gia đình mà giúp đỡ cách mạng lúc bấy giờ, giúp đỡ Mặt trận Việt Minh lúc bấy giờ, giúp đỡ Việt Minh lúc bấy giờ, đấy, đã ghi trong lịch sử tập 1 của Đảng bộ Quảng Xương, có tên trong đấy cả rồi, nhưng hiện nay mới chỉ có hai gia đình, mới giải quyết được hai gia đình. Thế còn là mấy nhà nữa này, nhà ông Tịnh là một này, Lê Ngọc Tịnh là một, Lê Ngọc Hịnh là hai này, Ngọc Hịnh hai, Lê Đức Bác là ba, Lê Đức Bác là ba, bà cố Khương là bà gì đấy, đấy vợ ông Khương, vợ ông Khương đấy, có tên trong ấy. Bà ấy không biết bà gì tôi quên tên, tên gì đấy, tên có ghi trong, tên chữ cái tôi chưa rõ.
Tên con là gì ạ?
Tên con là, là Lê Xuân Khuông, Lê Duy Khuông chứ, đấy, hiện nay là trật ra mấy gia đình, Lê Ngọc Tịnh là một này, Lê Ngọc Hịnh là hai này. Lê Ngọc Tịnh thì mới, mới mất, Lê Ngọc Tịnh đấy là giữ hai khẩu súng và tài liệu của Mặt trận Việt Minh, năm 44 đấy, 45. 44, 45 là ba, hai này. Ba là Lê Đức Bác, ông Lê Đức Bác, nuôi ông Tố Hữu đấy, thì đăng ký và giúp đỡ nhiều cuộc họp của Mặt trận Việt Minh huyện, Mặt trận Việt Minh huyện, đấy, Lê Đức Bác, ông họp hành của Mặt trận Việt Minh huyện, năm 43, 44. 44, 45 đấy, họp hành là cũng để ở nhà ông Tố Hữu, à nhà ông Lê Đức Bác, Lê Đức Bác. Đấy, thế thì hiện nay đấy là còn mấy cái gia đình đấy, còn 4 cái gia đình có tên . trong lịch sử tập 1. Trước là gia đình Văn Độ là không có tên đấy chứ, gia đình ông Văn Độ. Không, ông Văn Độ là mới sau này thôi. Không có tên. Sau này cái khi mà thành rồi. Còn cái chỗ, các anh các chị rõ cái chỗ nhà ông Lê Đức Bác này là vì lúc ấy ông ấy làm chánh tổng, mà cái kiểu đấy trước đây làm chánh tổng.
Lê Đức Vát?
Lê Đức Bác. 
[Ông Phong nói: Là vì ông làm chánh tổng cho nên cái vị trí và quan hệ để ông Tố Hữu đi lại đó hoặc ấy là ta kiểu ta cứ lấy độc trị độc, nôm na ta chỉ nói thế cho hắn dễ, có nghĩa là họp ở đấy thì ít người, đấy, cái món kia mà có quyền thế là ít người nhìn đến, có rứa thôi mà].
À, họp hành ở nhà ông đó cả?
Ờ, họp hành nhờ ở đấy, họp hành nhiều lần ở nhà ông ấy. 
[Ông Phong nói: Đảng đang còn bí mật, cái món Việt Minh họp thì cũng họp bí mật]. 
Thế nói ông Lê Đức Bác thế này anh chị rõ nhá, bố nội ông Lê Đức Bác tham gia cuộc khởi nghĩa Ba Đình, tham gia khởi nghĩa Ba Đình, tức là cách đây vào khoảng 120 năm hơn, bố nội ông Lê Đức Bác đấy, tham gia cuộc khởi nghĩa Ba Đình, khởi nghĩa Ba Đình thì các anh biết rồi, đấy, tham gia khởi nghĩa Ba Đình. Đấy, ông này được phân công phụ trách đốc vận quân lương, tức là lo về hậu cần đấy, phụ trách đốc vận quân lương của cuộc khởi nghĩa Ba Đình. Khởi nghĩa Ba Đình thất bại, thất bại thì ông này thì cũng chết luôn, mà bảy người kia, ở đây tham gia khởi nghĩa Ba Đình bảy người, nhưng ông này chết luôn, cái ông là bố nội ông Lê Đức Bác đây này. Còn ông Lê Đức Bác, ông Lê Đức Bác thì ông làm chánh tổng, cai tổng, lúc bấy giờ là cũng thôi rồi, tham gia Việt Minh lúc bấy giờ ông không còn là chánh tổng nữa đâu, thế thì lực lượng Việt Minh.
Đó là cái tổng Cung Thượng đấy à?
Ờ tổng Cung Thượng, lực lượng Việt Minh, ủng hộ Việt Minh, nhiều cuộc họp ở nhà ông ấy, ông Tố Hữu rồi ông Lưu Văn Mân họp rồi cũng đến đấy, về đấy để họp. Mà trong quá trình họp thì ông ấy về ông cho ăn uống nọ kia, tức là có công, ông Lê Đức Bác là có công, gia đình có công, đấy, đấy, có công đấy. Thế nhưng mà hiện nay là lịch sử ghi rồi hắn để đấy, lịch sử Đảng bộ huyện Quảng Xương có ghi nhiều, nhiều, nhiều số lắm, một số gia đình của các nơi khác nữa, nơi khác nữa chứ không phải riêng, không riêng ở đây, tôi nói ở đây thôi, chứ còn mấy xã khác thì cũng có mấy gia đình cũng ghi trong đấy, ghi trong cái lịch sử Đảng bộ. Thế thì hiện nay ở đây là cũng đang trông mong, đang trông mong, vấn đề cho nên nóng là như thế, cũng đang trông mong ở trên quản lý xem. Lê Thúc Hịnh đấy để giữ súng, giữ tài liệu, giữ súng giữ tài liệu, mà cả mấy năm đấy riêng cái đấy. Thì là các cái gia đình có công thì là người ta gạt bỏ hết.
Trong thời kháng chiến thì năm nào là mình áp dụng cái thu thuế nông nghiệp nhờ?
[Ông Phong nói: Mãi năm 51.
Năm 51 ạ?
Vâng, 51 mới có chế độ thu để phát triển nông nghiệp.
Thu thuế nông nghiệp đấy?
Vâng, cái món đấy tôi lại cũng biết. Sau này thì biết được ai.
Hồi đấy thu là thu theo thế nào bác nhờ? Có quy định như thế nào nhờ? Theo ruộng hay là theo năng suất?
Theo ruộng đấy.
Theo diện tích ruộng?
Ruộng thu, nộp một sào mấy cân.
Ví dụ như là ruộng chỗ tốt chỗ xấu có phân biệt ra không?
Đại khái chỉ biết, tôi cũng chỉ biết đi thu ruộng người ta quy định là sào loại 1 là mấy cân, sào loại 2 mấy cân, đại khái chỉ biết rứa thôi chứ còn. Nhưng mà chế độ ở đâu đâu không biết chứ còn ở đây là năm 51 mới có.
Hồi đó thuế nông nghiệp thì có nặng không?
Cũng nhẹ.
À cũng nhẹ thôi à?
Là vì hắn cũng không, không dựa vào cái cũ, chế độ trước cho nên là hắn đã phân loại như bây giờ loại 1, loại 2 cho cả những cái chung, đã rứa cho nên thấy hắn nhẹ.
Những cái người họ làm cá ở dưới biển chẳng hạn thì có phải thuế không?
Không, cái loại đấy thì tôi không biết được, ở dưới đấy không biết, chỉ biết mỗi cái thuế nông nghiệp thôi.
Trong thời kháng chiến từ năm 45 đấy cho đến lúc mà các bác vẫn còn ở đây đấy, ở địa phương đấy thì cái hoạt động kinh tế buôn bán của mình có phát triển không? Có xảy ra, ví dụ như là từ Sầm Sơn người ta có mang cá lên đây bán rồi lúa gạo mình có chuyển đi nơi khác bán hay là...?
Có chứ, từ xưa đến nay vùng này là rứa thôi. Dưới Sầm Sơn thì đem cá lên, đây đem gạo đem lúa xuống.
Hồi đó mình tiêu tiền bạc Bác Hồ hay là tín phiếu?
Bác Hồ.
Bạc Bác Hồ rồi?
Ừ, đây chỉ gọi làm hàng xáo đấy, là mua lúa trên mạn có lúa nhiều rồi về xay giã, gánh gánh ở trên vai này này, mỗi người độ chừng bốn yến hay ba yến, rứa thôi.
Thanh Hóa này thì huyện nào là nhiều lúa nhất?
Thanh Hóa, Thanh Hóa mà nói khổ nhất, nhất Nông Cống, người ta nói cái câu được mùa Nông Cống sống mọi nơi là nhất Nông Cống, huyện Nông Cống.
À, nếu như mà ở Nông Cống được mùa là nhiều lúa đấy?
Ờ. Hắn có đập Bái Thượng kia, thì về Nông Cống đấy.
Tức là Nông Cống là nhiều lúa nhất đấy?
Ờ, nhiều lúa nhất, được mùa Nông Cống sống mọi nơi mà lại, mọi nơi được mùa.
Chứ còn ở vùng mình đây thì lúa không nhiều?
Đây Thanh Hóa nói khổ nhất là Tĩnh Gia với huyện này. Anh Gia với anh Xương này là khổ nhất.
Gia với Xương?
Không, thật đấy mà.
Vì ít ruộng à hay sao? Hay là đất xấu?
Khó khăn ít ruộng cũng có mà đất xấu cũng có, mà cái vị trí nó không thuận.
À đều là huyện gần biển?
Ừ, không thuận. Chỗ thì sâu thế này, chỗ thì cao thế này, cái địa hình.
Ở đây người ta có đi buôn bán nhiều không?
Có chút, cũng chỉ buôn, tức là bây giờ gọi là đại gia nọ kia chứ còn bây giờ trước đây là chỉ buôn hàng xáo thôi, buôn chè rồi buôn cái kiểu ấy, lằng nhằng thôi.
Tức là mình buôn từ thành phố về ạ?
Trên rừng về, cũng có ra thành phố.
À có buôn bán những cái lâm sản gì của rừng không?
Thì buôn chỉ có chè xanh thôi chứ còn cái mà để bện răng đánh cá đấy, đấy ngày xưa thì một vài cuộn, vài chục cân lên đó mà mua về, cái gọi là giấy dó đấy. Có buôn cái anh đấy chỉ có buôn có rứa thôi. Hay là buôn gỗ bè, mua luồng ở trên đó về bán, đi dọc rừng đấy.
Bán thì mình bán ở đâu ạ?
Bán ngay nơi rìa nước cái bến đấy, quy định ở đâu thì bán ở đấy, chứ không như bây giờ là thành một cái cửa hàng lớn.
Hồi đó mà vải vóc để may quần áo thì dệt ngay tại địa phương mình hay mua nơi khác hả bác? Hồi kháng chiến chống Pháp ấy?
Hoằng Hóa, Hoằng Hóa đem về. Dệt quần áo lại có cái huyện bên kia, Thanh Hóa đây có cái huyện Hoằng Hóa, họ dệt tay cũng có mà dệt cái kiểu hiện đại cũng có, đem bán đây, đem về bán.
Thời đó mình buôn bán là chỉ buôn từ trên rừng xuống chứ mình có buôn Bắc - Nam không?
Không, Bắc - Nam thì, đi ra Hà Nội cũng chả đi được chứ. Khó khăn đi có như bây giờ đâu, ở đây chỉ có lên rừng, lên rừng thì có luồng này, dây định đăng gọi là giấy dó này, rồi chè này, các cái thứ măng này. Chứ còn ở dưới này đem lên thì cá này, moi, các cái thực phẩm ở dưới biển đem lên, đó là những anh khỏe, thanh niên. Còn ông bà già, trung trung như ấy thì hàng xáo này, nơi thì làm con cá đấy, sáng xuống biển lấy là chiều làm ít mẹt lên bày đổ lên bán thôi chứ, bữa một rứa thôi.
Những cái luồng mình lấy ở trên núi ấy thì mình có bán đi vùng khác không hay là chỉ bán cho người ở đây thôi?
Bán như bây giờ mới xuất sang Nam Định chứ còn trước đây là chỉ có trong, trong dưới đồng bằng ngoài kia.
Chỉ trong cái vùng này thôi?
Ừ. Còn ta lúc bây giờ đổi mới, hòa bình rồi mới có anh đi đào lớn anh mới mua về nhiều, anh lại xuất, mua hẳn từ đó anh xuất cảng sang Nam Định, anh Hải Phòng.
Trước kia là không có chuyện đó?
Không, không có, đi lại làm sao được, đường đất nó khó chứ.
Tức là chỉ bán cho người ở đây dùng thôi?
Vâng, những ông bà làm nhà làm cửa.
Gạo vùng này thì ngày xưa mình cũng phải nhập về hay là cũng đủ ăn?
Gạo thì chỉ lên cái mạn trên đồng chỗ Nông Cống, Nông Sơn rồi mua những nhà có dư đấy rồi đem về bán, hàng xáo đấy. Họ làm gạo họ lấy cám nuôi lợn rồi thì bán. Ngày xưa ở đây thì chỉ lang, khoai lang. Ngày xưa ở đây mà nói đến cơm là chỉ có ông bà già với là trẻ con mới đẻ thôi chứ còn như cái loại ta là chả được ăn bao giờ.
Thế từ năm 45 cho đến năm 51 khi mà chưa có thuế nông nghiệp thì họ thu bằng cách gì?
Họ chả biết thu bằng cái chi nhưng mà chỉ có đến 51 mới có, có nông nghiệp, còn trước đây chỉ làm cái trò mà như tôi nói đấy, gọi là Nhà nước thì vận động rồi cái kiểu mà cứ vỗ tay hoan hô anh nào nhiều thì ấy, còn nông dân là hầu hết là nghèo túng, có phải đóng góp cái gì đâu.
Lúc vận động như vậy nhà nào họ giàu mà họ không nộp thì mình có biện pháp khác không?
Chả anh, nhưng mà con gà tức nhau tiếng gáy, rồi chả có nhà ai là không, không nộp cả, không lên tiếng. Ủng hộ cách mạng, ủng hộ ấy, cái đó tôi biết nhưng thế còn nhà nào cũng, như bác 076 dự tấn hai thì tôi nhảy lên tấn tư luôn, cho nên là hơn bác 076 một tí cho hay thôi, chứ còn bác 076 thì cứ một sào hai tấn, cái kiểu đó thôi, chỉ làm cái trò như rứa thôi, chỉ biết được rứa thôi. Khi mà bộ đội rồi đang đánh nhau đấy nọ kia đấy thì thấy mần cái món đó nhiều. Lúa rồi, vàng rồi các thứ.
Khi mình áp dụng cái thuế nông nghiệp thì có gia đình nào giàu có mà họ chống lại không? Họ không nộp không?
Không, họ thì, bấy giờ thì họ đang, trước đây thì họ phải sưu cao thuế nặng, sưu với thuế nặng chứ bây giờ thì đến thuế nông nghiệp thì rõ như ban ngày đấy thì có ruộng thì phải nộp thôi chứ còn thì chả ai chống gì cả. Với lại đây cũng ít ruộng này, đấy như nhà bác này nọ kia đấy thì chỉ, thì cũng chỉ có hơn hai mẫu ruộng, còn như bây tôi đây đại khái cũng có một tí thì cũng bây cũng dăm sáu sào rứa ăn thua gì đâu.
Tức là nộp cũng không nhiều lắm ạ?
Thanh Hóa nói Gia với Xương đây là khổ lắm rồi. Trung bình mà sướng thì Nông Cống thì được nhiều lúa nhưng mà sướng mà nói toàn diện mà ấy thì có khi Hoằng Hóa là đứng nhất Thanh Hóa. Cái môi trường, nói chung cái xã hội mà so với bây giờ là Hoằng Hóa là cũng không lắm ruộng lắm nhưng mà lại, cũng không lắm lúa lắm nhưng mà lại, với lại họ có nhiều nghề hơn. Cái nghề dệt vải Thanh Hóa là chủ yếu là Hoằng Hóa đấy chứ.
Thế làng mình ở đây là có nghề thủ công gì không?
Không.
Chỉ làm hàng xáo thôi?
Trước đây hàng xáo còn bây giờ thì, còn chả có cái nghề gì cả. Đây chỉ có hàng xáo với là đi làm thuê các nơi (cười), gọi là đi ở đi, đi lạc lâm rồi nọ kia, các cái vùng khác là về].
Trong quân đội thì đến năm nào thì có cái chỉnh huấn chỉnh quân bác nhờ?
Cũng có từ xưa có, cũng có cả, lúc bấy giờ người ta làm nó nhỏ, nó nhẹ.
Cái đó là sau chiến dịch Biên giới mới có hay là trước đó có rồi?
Trước đấy cũng có.
Thường một đợt mình làm như thế là khoảng bao nhiêu lâu bác nhờ?
Khoảng mươi ngày.
Như bác là Chính trị viên là bác phải tổ chức những cái chuyện đó à?
Vâng.
Thì mình phải họp các chỉ huy các đơn vị lên để học à? 
Đúng rồi, mươi ngày, một tuần lễ. 
[Ông Phong nói: Phong trào rèn cán chỉnh quân. Hễ như rằng, nhưng mà trước khi mở chiến dịch nào thì mới bắt đầu làm.
À cái rèn cán chỉnh quân là trước chiến dịch thì làm?
Trước chiến dịch mới làm được, để lấy khí thế chứ].
Đến năm nào thì họ bắt đầu xét cái lý lịch cán bộ bác? Tức là xét phân loại giai cấp các thứ?
Nó cũng có là khoảng năm 49, 50. Năm 49.
Lúc đó là bác có bị xếp vào địa chủ không hay là thành phần khác?
49 thì chưa, chưa có.
Tức là mình tự nhận thôi à?
Ờ, chưa có gì. 50 trở đi.
Bác có bị xếp vào gia đình địa chủ không hay là...?
Có đấy, cái hồi đấy là nó đấu đá cả đấy.
Thế nó có ảnh hưởng gì đến công việc của mình không?
Đấy, ảnh hưởng nhiều, ảnh hưởng nhiều, tôi là ảnh hưởng nhiều, tôi nói với anh chỉ biết mà, ảnh hưởng nhiều. Vì cái này là hắn không những là có ở nông thôn, ở địa phương mà trong quân đội cũng có, quân đội cũng có nhưng mà có ý thức lắm, quân đội cũng có ý thức lắm, cho nên là cũng chịu thiệt thòi nhiều chứ. Thế ví dụ tôi nói đây đến quân hàm, ba, bốn năm từng cấp một, ba, bốn năm lên một bực, nhưng tôi hắn kéo lên mười năm, như thế. 
[Ông Phong nói: Ông này theo đại úy mười hai năm rồi]. 
Hắn kéo tôi mười năm. 
[Ông Phong nói: Ông này mười hai năm đại úy đấy]. 
Hắn kéo mười năm. Đấy cái cỡ như cỡ ông Phiêu đấy, cỡ ông Phiêu đấy, là cùng với cỡ bọn tôi cả chứ, quân hàm lúc mới phong thì cũng thế cả, nhưng mà cuối cùng hắn thế, vì mình thì gia đình thế cho nên là ghi thế thôi.
Như cái lý lịch đó là mình tự nhận à hay là họ phân loại cho mình?
Không, họ cũng, cũng công nhận đấy thì cho nên tốt nhất là thôi mình cứ ghi, địa phương họ quy cho mình thế thì ở trong đơn vị thì mình cứ ghi thế thôi, mình ghi thế thôi.
Tức là bắt đầu là từ 50 là có cái chuyện phân loại đó?
Ờ, thế còn thì mình thì hắn cứ kéo quân hàm thế thôi, chứ còn các thứ khác không bị vết tì gì cả. Các cái thứ khác thì không giải quyết được, vì sao, vì mình là con người rất chu đáo, chiến đấu anh dũng, lãnh đạo được, cũng có nhiều kinh nghiệm công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ, cho nên hắn chỉ kéo quân hàm thôi, còn các thứ khác thì không, không dám cái gì cả. Ví dụ khen thưởng rồi các cái thứ khác là hắn đầy đủ, đầy đủ lắm. Đấy, thế cho nên là, là mình bị thiệt thòi cái chỗ đấy thôi. Nói chung cái cỡ của bọn tôi, anh nào mà dính như bọn tôi thì đều bị thiệt thòi cả, đều thiệt thòi hết, đều thiệt thòi hết.
Có trường hợp nào vì là cái lý lịch giai cấp như thế mà họ chuyển sang công tác khác họ không cho làm Chính trị viên nữa không?
Có, có, nhiều trường hợp.
Bác có biết ông nào bạn bác mà bị như thế không?
Tôi cũng quên rồi. Cũng nhiều trường hợp đấy.
Tức là không được làm Chính trị viên nữa?
Ờ, không được làm bên chính trị nữa, thì chuyển qua làm quân sự hay làm cáng thương.
Sang quân sự?
Ờ, hoặc là hắn chuyển ra ngoài.
Tức là ra khỏi quân đội?
Ra khỏi quân đội.
Có ai bị khai trừ khỏi Đảng không?
Không khai trừ thì không, không có quân đội thì không ấy đâu.
Tức là vẫn cho làm đảng viên?
Ờ, cho ra ngoài chứ không ở trong quân đội nữa, không ở trong quân đội nữa.
Mà là vì lý lịch đấy?
Ờ, cho nên cái này nó ảnh hưởng đến bên ngoài, quân đội thì cũng có ảnh hưởng theo là ở chỗ đấy, ảnh hưởng theo là chỗ đấy.
Cái đó là mình chịu ảnh hưởng của chính sách của Trung Quốc hay là do chính sách của mình?
Không, của mình thôi.
Do mình à?
Ờ, do mình thôi, là do mình thôi.
À tức là chuyện đó là không có cố vấn Trung Quốc hướng dẫn à?
Chả có đâu, không có đâu, do mình hết. Nhưng khi Bác Hồ phát hiện ra Bác Hồ thì khóc mà lại, Tổng Bí thư phải dừng lại nghỉ Tổng Bí thư, làm cái rất là nguy hiểm. Cho nên tôi nói thế này cái giải phóng miền Nam kỳ vừa rồi đấy, nếu cứ đấu như thế thì mất ngay, hỏng ngay. Như việc của miền Nam vừa rồi các bác, các cố làm rất hay, làm rất hay, bây giờ là cải cách bằng cách nào thì mời những lực lượng có ruộng, có vườn đất đấy đến họp, họp xong rồi ý kiến cái là các vị xung phong ruộng giao ra, tiền thôi cái này thì thôi, cho nên miền Nam vừa rồi làm rất ổn định. Vừa rồi tôi đi miền Nam tôi giải quyết mấy việc đấy, làm rất ổn định, nói với các vị thế là xong ngay, các vị sẵn sàng đưa ngay.
À lúc năm 75 là bác đang ở trong đó à?
Đang ở chỗ trong miền Nam, đấy. Mãi 85, 84 bác mới nghỉ hưu cơ mà. Thế cho nên là...
À tức là bác có chứng kiến chuyện đấy?
Ờ chứng kiến chứ.
Mình có gọi là cải cách ruộng đất không hay là gọi là cái gì?
Không, không.
Lúc đó mình gọi là cái gì?
Cũng không gọi là, không biết là gọi là cái chi nhưng mà không phải là cải cách.
Có gọi là hợp tác hóa nông nghiệp không?
Không, không, không gọi thế. Gọi là cái gì đấy, gọi là vận động anh em, vận động người ta bỏ ra, thì làm rất là hay, họp một buổi thế là xong ngay, một buổi xong ngay, họ giao ngay, đấy, giao ngay, chứ ai người ta giữ làm gì, chả ai giữ làm gì. Cho nên là miền Bắc là làm để đấu, làm để đấu thì hắn mới khổ đến như thế. Phải nói lúc bấy giờ miền Bắc mà làm như thế cũng xong, xong thật đấy.
Chuyện mà bác tham gia thời kháng chiến thế bác có hay kể lại cho con cháu nghe không?
Có, cũng có.
Chúng nó có thích nghe không hay là. Đây là cháu nội à?
Ờ, con ông anh ngồi đây.
Chúng nó có thích nghe không?
Nó thích nhưng mà ông không có thời gian nghe nhưng vẫn thời gian kể. Thế sau khi tôi nghỉ hưu rồi về, nghỉ hưu rồi về thì cũng vất vả lắm. 40 năm trong quân đội, về mang cái ba lô không với mấy bộ quần áo, thì cũng có thế, chả có chi, không có chế độ gì đâu, lúc bấy giờ là tôi về thôi.
Thế là bác về là theo diện gì ạ?
Nghỉ hưu.
Nghỉ hưu?
Ờ, nghỉ hưu.
À tức là nghỉ hưu trực tiếp từ quân đội luôn?
Ờ, 40 năm quân đội mà, đến tuổi nghỉ, thế về, khi về chả có chi cả, chưa có chế độ gì hết, mang mỗi ba lô không, ba lô với mấy bộ quần áo, đấy, thế về nghỉ hưu. Cho nên về nhà đấy, ba năm trời là rất vất vả, ở nhà ba năm trời rất vất vả.
Lúc đó là nhà đã to như thế này chưa?
Chưa, chưa có đâu. Về nhà thì bỏ sức ra ba năm, đi làm cái giống táo để bán, giống cây táo đấy.
Chiết cành đấy ạ?
Chiết cành đấy, chiết cành đi bán. Thế đến năm, năm 89 đấy, thì chủ trương Nhà nước mới có cái thành lập cái Hội Cựu chiến binh, đấy, thành lập Hội Cựu chiến binh, thế huyện mới mời lên, tôi làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện, làm mười mấy năm đấy, làm mười mấy năm lâm thời chứ.
Bác nghỉ hưu là hàm gì?
Đại tá.
Đại tá, à cuối cùng cũng lên được tá?
Ờ, đến cái khi thành lập, khi mà có chủ trương thành lập Hội Cựu chiến binh rồi, có chủ trương rồi thì huyện mời tôi lên, đấy, lên làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện và Ủy viên thường vụ của Tỉnh hội, Ủy viên, đấy, tôi làm mười mấy năm đấy, mười hai năm, mười hai năm tôi mới nghỉ, mười hai năm mới nghỉ, vì mình cũng tuổi cao, sức yếu rồi, cũng không làm được nữa.
Thế lương của quân đội thì bắt đầu đến năm nào thì họ mới có?
Lương quân đội.
Lương hưu của quân đội?
Cũng mới thôi, trước không có, lương hưu.
Thế là lúc về là không có lương hưu ạ?
Trước tôi có lương hưu nhưng mà nó thấp thôi, thấp, lúc bấy giờ lương thấp cả, lương thấp lắm, cho nên khi về rất là vất vả. Thế là cách đây cũng 4 năm, 5 năm thì Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh ủy nó mời tôi, cứ giục tôi là đi đi, sắp tới là thay ông Phê đi làm Cựu chiến binh, đi làm Cựu chiến binh tỉnh, làm Chủ tịch Cựu chiến binh tỉnh. Cho nên tỉnh nó cứ vận động mãi, trên, trên Ban Tổ chức Tỉnh ủy đấy, xuống nhà mấy lần rồi, thì ở trong cái đại hội, đại hội thì nó cứ nói tôi là bác, đề nghị bác 076 sang làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, thay ông Lê Cư Phê, thay ông Lê Cư Phê.
Lúc mình về đấy là mình có được phân ruộng ở đây không hay là không có?
Không có gì, chả có gì.
Tức là ruộng thời cải cách xong là mất hết rồi?
Chả có gì. Thế là, là tôi bảo thôi, tuổi cao sức yếu không làm, tôi không làm nữa, tôi làm hết cái Cựu chiến binh huyện tôi nghỉ tôi. Thế là Cựu chiến binh xong làm hết cái thời kỳ tôi nghỉ, tôi nghỉ về nhà.
Thôi có lẽ hôm nay xin phép bác để bác nghỉ.
Có gì đâu.
Vâng, cám ơn bác nhiều, thôi để nếu mà có điều kiện thì phải đến hỏi chuyện thêm, chúng cháu phải về cháu xem lại tư liệu xong là.
Bây giờ mấy giờ rồi nhờ?
Mười rưỡi ạ?
Anh chị ở đây ăn cơm xong rồi đi.
À thôi, chúng cháu phải đi luôn. 
(Hết băng ghi âm ngày 28 tháng 7 năm 2009)
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